
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục, khối lượng các công trình Kiên cố hóa hệ thống 

đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, đợt 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về 
Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn 
(GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2826/QĐ-UBND ngày 
15/10/2020 phê duyệt Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao 
thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; số 3767/QĐ-
UBND ngày 23/12/2020 về việc quy định về nguồn vốn và quản lý xây dựng các 
công trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn 
(GTNT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; số 395/QĐ-UBND 
ngày 04/02/2021 phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng các loại 
mặt đường, công trình thoát nước trên hệ thống đường huyện (ĐH) và giao 
thông nông thôn (GTNT), địa bàn tỉnh Quảng Nam, thực hiện giai đoạn 2021-
2025;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 697/TTr-SGTVT 
ngày 24/3/2021 và Công văn số 784/SGTVT-KCHT ngày 01/4/2021, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tại Tờ trình số 47/TTr-SKHĐT ngày 29/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, khối lượng các công trình Kiên cố hóa hệ 
thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, 
đợt 1; với các nội dung như sau:

1. Khối lượng: 

1.1. Hệ thống đường huyện (ĐH):

TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng

1 Kiên cố hóa mặt đường Km 63,91

2 Gia cố lề đường Km 46,96

3 Bổ sung mương thoát nước Km 50,47

4 Cống hộp Cái 19,0

5 Sửa chữa cầu Cầu 10,0

6  Xây dựng cầu mới Cầu 7,0
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1.2. Hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT):

TT Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng

1 Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM Km 58,8

2 Xây dựng mới đường đến thôn

- Nền đường Km 6,0

3 Nâng cao chất lượng đường GTNT

- Bê tông hóa mặt đường Km 90,39

- Mở rộng nền đường Km 38,30

- Mở rộng mặt đường Km 13,81

- Nâng cấp mặt đường Km 59,61

- Sửa chữa, mở rộng cầu Cầu 10,0

- Xây dựng cống hộp Cái 19,0

- Xây dựng cầu mới Cầu 16,0

2. Kinh phí dự kiến

Kinh phí dự kiến (tỷ đồng)

Ngân sách tỉnh hỗ trợ
TT

Hệ thống 
đường Tổng kinh 

phí Tổng
Phân bổ 
đợt 1

Các đợt 
tiếp theo

1 Đường huyện 308,02 214,25 110 104,25

2 Đường GTNT 276,30 150,85 60 90,85

Tổng cộng 584,32 365,10 170 195,10

(Chi tiết theo các Phụ lục 01 và 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thị xã:

- Căn cứ danh mục, khối lượng các công trình Kiên cố hóa hệ thống 
đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, đợt 1 đã 
được phê duyệt tại Điều 1, tổ chức lập, trình HĐND cấp huyện phê duyệt chủ 
trương đầu tư các công trình, gửi các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 
cho Sở Giao thông vận tải trước ngày 25/4/2021 tổng hợp, phối hợp với các 
ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ để địa 
phương thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục, khối lượng các công trình đợt tiếp 
theo, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt,  
cho phép chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai thi công sau khi được bố trí 
nguồn vốn.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Rà soát, tổng hợp chủ trương đầu tư các công trình của các địa phương 
và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh 
phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ đợt 1 để các địa phương triển khai thực hiện.
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- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục, khối lượng các 
công trình các đợt tiếp theo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông 
vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan 
căn cứ quyết định triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:       
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.    
(F:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2021\02 02.PD thiet ke mau va don gia 
xay dung De an kien co hoa DH va GTNT nam 2021 2025.docx)                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Nguyễn Hồng Quang



Tổng Ngân sách tỉnh
Ngân sách 

huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (09) (10) (11)

    1.314,40        908,41          308,02               214,25                 93,77 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km          228,87                           63,91          184,29               127,22                 57,07 

Mặt đường 3,5m Km           50,73        101,45                          15,66           35,03                 27,72                   7,32 

Mặt đường 5,5m Km         178,14        534,42                          48,25         149,25                 99,50                 49,75 

2 Gia cố lề đường Km          236,00                           46,96            42,12                 29,75                 12,38 

Gia cố lề đường rộng 0,5m Km           22,81            6,84                            3,80             1,24                  0,99                   0,25 

Gia cố lề đường rộng 1,0m Km           78,51          43,18                          11,41             6,95                  5,56                   1,39 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km         134,68        148,15                          31,75           33,93                 23,19                 10,74 

3 Bổ sung mương thoát nước         243,97                           50,47            36,18                 25,47                 10,71 

Mương kín qua khu dân cư Km           41,87          83,74                            7,10           16,20                 10,58                   5,62 

Mương hở Km         202,10          80,84                          43,37           19,98                 14,89                   5,09 

4 Cống hộp 1 cửa khẩu độ 4m Cái              5,00            3,00                            2,00             1,43                  1,15                   0,29 

5 Cống hộp 2 cửa khẩu độ 3m Cái            14,00          11,20                            6,00             3,86                  2,70                   1,15 

6 Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m Cái            38,00          45,36                          10,00             8,61                  6,24                   2,37 

7 Cống hộp 4 cửa khẩu độ 3m Cái              2,00            3,20                            1,00             1,03                  0,83                   0,21 

8 Sửa chữa cầu Cái          20,59                          10,00             5,75                  3,80                   1,95 

Cái                 46                            7,00 

m         1.033,0                        110,00 
9 Xây dựng các công trình cầu

Phụ lục 01

Đơn vị 

tính

 Chỉ tiêu đề án (5 năm) 

Kinh phí dự kiến (tỷ đồng)

Đơn vị: Toàn tỉnh

Ghi chúTT

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), ĐỢT 1

 Khối lượng 

KV/huyện/

tuyến Khối lượng thực hiện 

(Chiều dài/ Số lượng)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

 Tổng số 

       232,43 

 Ngân sách 

tỉnh 

                17,10 

TỔNG CỘNG

                  7,65           24,75 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        15,58            12,47                                    3,12 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           2,50           6,06              4,85                                    1,21 

Mặt đường 3,5m Km           2,50           6,06              4,85                                   1,21 

- ĐH3.TG
Km7+000-

Km10+000
          2,50           6,06              4,85                                    1,21 

2 Gia cố lề đường Km           6,00           7,53              6,02                                    1,51 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           6,00           7,53              6,02                                   1,51 

- ĐH4.TG
Km11+00-

Km17+200
          6,00           7,53              6,02                                    1,51 

3 Bổ sung mương thoát nước           4,00           1,99              1,59                                    0,40 

Mương kín qua khu dân cư Km

Mương hở Km           4,00           1,99              1,59                                   0,40 

- ĐH4.TG
Km11+00-

Km17+200
          4,00           1,99              1,59                                    0,40 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Tây Giang

TỔNG CỘNG

Đơn vị 

tính
Hạng mục công việc/tuyếnTT Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        17,15            13,72                                    3,43 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           4,05         13,95            11,16                                    2,79 

Mặt đường 5,5m Km           4,05         13,95            11,16                                   2,79 

- ĐH1.ĐG
Km6+950-

Km9+200
          2,05           7,06              5,65                                    1,41 

- ĐH2.ĐG
Km0+000-

Km2+000
          2,00           6,89              5,51                                    1,38 

2 Gia cố lề đường Km               -                 -                    -                                          -   

3 Bổ sung mương thoát nước           6,90           3,19              2,56                                    0,64 

Mương hở Km           6,90           3,19              2,56                                   0,64 

- ĐH1.ĐG
Km0+000-

Km9+000
          5,00           2,32              1,85                                    0,46 

- ĐH2.ĐG
Km0+00-

Km2+500
          1,90           0,88              0,70                                    0,18 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Đông Giang

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        12,17              9,74                                    2,43 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           1,47           3,54              2,83                                    0,71 

Mặt đường 3,5m Km           1,47           3,54              2,83                                   0,71 

- ĐH3.NG Km2-Km5           0,70           1,68              1,35                                   0,34 

- ĐH4.NG
Km18+937-

Km19+300
          0,32           0,78              0,62                                   0,16 

- ĐH5.NG
Km0+000-

Km0+500
0,45                   1,08              0,87                                   0,22 

2 Gia cố lề đường Km           8,35           5,21              4,17                                    1,04 

Gia cố lề đường rộng 1,0m Km           8,35           5,21              4,17                                   1,04 

- ĐH3.NG
Km0+000-

Km20
6,80                   4,24              3,39                                   0,85 

- ĐH4.NG
Km18+800-

Km19+300
0,65                   0,40              0,32                                   0,08 

- ĐH5.NG
Km0+000-

Km0+500
0,90                   0,56              0,45                                   0,11 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km

3 Bổ sung mương thoát nước           7,22           3,42              2,74                                    0,68 

Mương hở Km           7,22           3,42              2,74                                   0,68 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Nam Giang

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

- ĐH3.NG
Km0+000-

Km20+00
          7,22           3,42              2,74                                   0,68 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        15,45            12,20                                    3,24 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           2,00           7,62              6,10                                    1,52 

Mặt đường 5,5m Km           2,00           7,62              6,10                                   1,52 

- ĐH3.PS
Km0+000-

Km1+100
          1,00           3,81              3,05                                    0,76 

- ĐH3.PS
Km1+400-

Km2+600
          1,00           3,81              3,05                                    0,76 

2 Gia cố lề đường Km           3,80           1,24              0,99                                    0,25 

Gia cố lề đường rộng 0,5m Km           3,80           1,24              0,99                                   0,25 

- ĐH3.PS
Km0+000-

Km1+100
          1,00           0,33              0,26                                    0,07 

- ĐH3.PS
Km1+400-

Km2+600
          1,00           0,33              0,26                                    0,07 

- ĐH1.PS
Km14+300 

- Km15+00
          0,70           0,23              0,18                                    0,05 

- ĐH1.PS
Km15 +00- 

Km16+100
          1,10           0,36              0,29                                    0,07 

3 Bổ sung mương thoát nước           3,80           3,49              2,79                                    0,70 

Mương kín qua khu dân cư Km           0,80           2,00              1,60                                   0,40 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Phước Sơn

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

- ĐH1.PS
Km14+400-

Km15+200
          0,80           2,00              1,60                                    0,40 ĐH.MK 01

Mương hở Km           3,00           1,49              1,20                                   0,30 

- ĐH1.PS
Km0+195-

Km1+00
          1,00           0,50              0,40                                    0,10 

- ĐH1.PS
Km9+800-

Km10+800
          1,00           0,50              0,40                                    0,10 

- ĐH3.PS
Km0+000-

Km2+500
          1,00           0,50              0,40                                    0,10 

6 Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m Cái           2,00           1,90              1,37                                    0,53 

- ĐH1.PS Km15+610           1,00           0,95              0,76                                    0,19 C-3-300-7,5

- ĐH1.PS Km14+938           1,00           0,95              0,61                                    0,34 C-3-300-7,5

8 Sửa chữa cầu Cái           4,00           1,20              0,96                                    0,24 

- ĐH1.PS Km8+60           1,00           0,30              0,24                                    0,06 

- ĐH1.PS Km14+980           1,00           0,30              0,24                                    0,06 

- ĐH1.PS Km15+298           1,00           0,30              0,24                                    0,06 

- ĐH1.PS Km16+20           1,00           0,30              0,24                                    0,06 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

          9,78              7,82                                    1,96 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           2,11           7,27              5,82                                    1,45 

Mặt đường 5,5m Km           2,11           7,27              5,82                                   1,45 

- ĐH4.BTM
Km3+600-

Km3+900
        0,190           0,65              0,52                                    0,13 

- ĐH4.BTM
Km4+000- 

Km4+250
        0,188           0,65              0,52                                    0,13 

- ĐH4.BTM
Km4+250- 

Km6+000
        1,732           5,97              4,77                                    1,19 

2 Gia cố lề đường Km           2,46           1,43              1,14                                    0,29 

Gia cố lề đường rộng 1,0m Km           2,46           1,43              1,14                                   0,29 

- ĐH2.BTM
Km3+450-

Km4+450
        0,910           0,53              0,42                                    0,11 

- ĐH3.BTM
Km3+350 - 

Km4+100
        0,598           0,35              0,28                                    0,07 

- ĐH4.BTM
Km3+600-

Km3+900
        0,190           0,11              0,09                                    0,02 

- ĐH4.BTM
Km4+000- 

Km4+250
        0,188           0,11              0,09                                    0,02 

- ĐH4.BTM
Km4+250- 

Km6+000
        0,578           0,33              0,27                                    0,07 

3 Bổ sung mương thoát nước           1,47           0,68              0,55                                    0,14 

Mương hở Km           1,47           0,68              0,55                                   0,14 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Bắc Trà My

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

- ĐH2.BTM
Km3+450-

Km4+450
        0,910           0,42              0,34                                    0,08 

- ĐH4.BTM
Km4+250- 

Km6+000
        0,376           0,17              0,14                                    0,03 

- ĐH4.BTM
Km4+000- 

Km4+250
        0,180           0,08              0,07                                    0,02 

8 Sửa chữa cầu Cái           1,00           0,40              0,32                                    0,08 

- ĐH4.BTM
Km9+029 - 

Km9+33
          1,00           0,40              0,32                                    0,08 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        20,39            16,31                                    4,08 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           5,58         13,03            10,43                                    2,61 

Mặt đường 3,5m Km           5,58         13,03            10,43                                   2,61 

- ĐH2.NTM
 Km0+00 - 

Km2+370 
          2,37           5,53              4,43                                    1,11 

- ĐH3.NTM

 

Km11+936-

Km12+936 

          1,00           2,33              1,87                                    0,47 

- ĐH3.NTM

 

Km12+936-

Km15+150 

          2,21           5,17              4,13                                    1,03 

2 Gia cố lề đường Km           3,69           4,43              3,55                                    0,89 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           3,69           4,43              3,55                                   0,89 

- ĐH3.NTM

 

Km11+936-

Km13+100 

          1,00           1,20              0,96                                    0,24 

- ĐH3.NTM

 

Km13+100-

Km15+790 

          2,69           3,23              2,58                                    0,65 

3 Bổ sung mương thoát nước           5,91           2,77              2,22                                    0,55 

Mương hở Km           5,91           2,77              2,22                                   0,55 

- ĐH3.NTM

 

Km11+936-

Km13+100 

          1,00           0,47              0,38                                    0,09 ĐH.MK01

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Nam Trà My

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

- ĐH3.NTM

 

Km13+100-

Km15+790 

          2,69           1,26              1,01                                    0,25 ĐH.MK01

- ĐH11.NTM
 Km0+500-

Km3+100 
          2,22           1,04              0,83                                    0,21 ĐH.MK01

8 Sửa chữa cầu Cái           1,00           0,15              0,12                                    0,03 

- ĐH2.NTM (Cầu bản BTCT)  Km2+150           1,00           0,15              0,12                                    0,03 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        14,69            11,75                                    2,94 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           1,50           4,99              3,99                                    1,00 

Mặt đường 5,5m Km           1,50           4,99              3,99                                   1,00 

- ĐH5.HĐ
Km8+300-

Km8+710
          0,21           0,69              0,55                                    0,14 

- ĐH13.HĐ
Km2+800-

Km3+200
          0,35           1,17              0,93                                    0,23 

- ĐH5.HĐ
Km9+700-

Km11+270
          0,94           3,13              2,51                                    0,63 

2 Gia cố lề đường Km           2,00           2,22              1,77                                    0,44 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           2,00           2,22              1,77                                   0,44 

- ĐH7.HĐ
Km1+600-

Km3+100
          1,50           1,66              1,33                                    0,33 

- ĐH13.HĐ
Km0+00-

Km1+00
          0,50           0,55              0,44                                    0,11 

3 Bổ sung mương thoát nước           1,60           2,57              2,06                                    0,51 

Mương kín qua khu dân cư Km           1,00           2,31              1,85                                   0,46 

- ĐH5.HĐ
Km7+250-

Km7+600 
          0,44           1,02              0,81                                    0,20 ĐH.MK01

- ĐH7.HĐ
Km0+700-

Km1+150
          0,56           1,29              1,03                                    0,26 ĐH.MK01

Mương hở Km           0,60           0,27              0,21                                   0,05 

- ĐH7.HĐ
Km2+500-

Km3+00 
          0,60           0,27              0,21                                    0,05 ĐH.MH

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Hiệp Đức

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TỔNG CỘNG



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

6 Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m Cái           1,00           0,86              0,69                                    0,17 

- ĐH13.HĐ (Cống Hố Mây) Km3+00           1,00           0,86              0,69                                    0,17 C-3-300-7,5

Cái           1,00 

m         18,00 

- ĐH5.HĐ (Cầu Khe Lung) Km8+549         18,00           4,05              3,24                                    0,81 

             3,24                                    0,81 9 Xây dựng các công trình cầu           4,05 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        13,61            10,89                                    2,72 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           3,20         10,24              8,19                                    2,05 

Mặt đường 5,5m Km           3,20         10,24              8,19                                   2,05 

- ĐH5.NS
Km3+500-

Km4+500
          0,71           2,27              1,82                                    0,45 

- ĐH14.NS
Km2+000-

Km3+200
          1,00           3,20              2,56                                    0,64 

- ĐH1.NS
Km5+000-

Km6+600
          1,49           4,77              3,81                                    0,95 

6 Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m Cái           4,00           3,37              2,69                                    0,67 

- ĐH1.NS (Nà Ban) Km3+00           1,00           0,84              0,67                                    0,17 C-3-300-7,5

- ĐH1.NS (Năm sé) Km9+00           1,00           0,84              0,67                                    0,17 C-3-300-7,5

- ĐH1.NS (Bốn Nuôi) Km9+300           1,00           0,84              0,67                                    0,17 C-3-300-7,5

- ĐH1.NS (Bàu Sen) Km8+750           1,00           0,84              0,67                                    0,17 C-3-300-7,5

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Nông Sơn

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        29,15            23,32                                    5,83 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           7,10         16,53            13,22                                    3,31 

Mặt đường 3,5m Km           5,30         10,85              8,68                                   2,17 

- ĐH10.TP
Km1+200-

Km3+900
          2,50           5,12              4,09                                    1,02 

- ĐH10.TP
Km6+000-

Km7+900
          1,70           3,48              2,78                                    0,70 

- ĐH8.TP
Km1+400-

Km1+700
          0,10           0,20              0,16                                    0,04 

- ĐH8.TP
Km9+200-

Km10+400
          1,00           2,05              1,64                                    0,41 

Mặt đường 5,5m Km           1,80           5,68              4,54                                   1,14 

- ĐH2.TP
Km11+800-

Km12+800
          0,80           2,52              2,02                                    0,50 

- ĐH3.TP
Km4+000-

Km5+100
          1,00           3,16              2,52                                    0,63 

2 Gia cố lề đường Km           0,60           0,32              0,25                                    0,06 

Gia cố lề đường rộng 1,0m Km           0,60           0,32              0,25                                   0,06 

- ĐH10.TP
Km6+000-

Km7+900
          0,60           0,32              0,25                                    0,06 

3 Bổ sung mương thoát nước           1,60           0,69              0,55                                    0,14 

Mương hở Km           1,60           0,69              0,55                                   0,14 

- ĐH10.TP
Km6+000-

Km7+900
          0,60           0,26              0,21                                    0,05 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Tiên Phước

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

- ĐH3.TP
Km4+000-

Km5+100
          1,00           0,43              0,34                                    0,09 

4 Cống hộp 1 cửa khẩu độ 4m Cái           2,00           1,43              1,15                                    0,29 

- ĐH10.TP Km7+000           1,00           0,72              0,57                                    0,14 C-1-400-7,5

- ĐH3.TP Km4+500           1,00           0,72              0,57                                    0,14 

5 Cống hộp 2 cửa khẩu độ 3m Cái           3,00           1,95              1,56                                    0,39 

- ĐH10.TP Km3+300           1,00           0,65              0,52                                    0,13 C-2-300-7,5

- ĐH10.TP Km1+400           1,00           0,65              0,52                                    0,13 C-2-300-7,5

- ĐH8.TP Km1+500           1,00           0,65              0,52                                    0,13 C-2-300-7,5

7 Cống hộp 4 cửa khẩu độ 3m Cái           1,00           1,03              0,83                                    0,21 

ĐH10.TP Km2+500           1,00           1,03              0,83                                    0,21 

Cái           1,00 

m         32,00 

- ĐH10.TP (Cầu Vực Ghành) Km3+500         32,00           7,20              5,76                                    1,44 

9 Xây dựng các công trình cầu           7,20              5,76                                    1,44 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        16,23              9,74                                    6,49 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           3,00           8,61              5,17                                    3,45 

Mặt đường 5,5m Km           3,00           8,61              5,17                                   3,45 

- ĐH5.ĐL
Km1+500-

Km4+800
          3,00           8,61              5,17                                    3,45 

2 Gia cố lề đường Km           3,95           3,74              2,24                                    1,49 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           3,95           3,74              2,24                                   1,49 

- ĐH14.ĐL
Km0+600-

Km1+900
          0,95           0,90              0,54                                    0,36 

- ĐH13.ĐL
Km0+500-

Km2+900
          2,00           1,89              1,14                                    0,76 

- ĐH6.ĐL
Km2+900-

Km4+100
          1,00           0,95              0,57                                    0,38 

3 Bổ sung mương thoát nước           1,46           3,25              1,95                                    1,30 

Mương kín qua khu dân cư Km           1,46           3,25              1,95                                   1,30 

- ĐH13.ĐL
Km2+400-

Km4+000
          1,46           3,25              1,95                                    1,30 ĐH.NK 01

5 Cống hộp 2 cửa khẩu độ 3m Cái           1,00           0,64              0,38                                    0,25 

- ĐH3.ĐL Km0+900           1,00           0,64              0,38                                    0,25 C-2-300-7,5

TỔNG CỘNG

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Đại Lộc

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        12,19              7,31                                    4,88 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           4,20         12,19              7,31                                    4,88 

Mặt đường 5,5m Km           4,20         12,19              7,31                                   4,88 

- ĐH13.ĐB
Km1+000-

Km2+300
          1,10           3,19              1,92                                    1,28 

- ĐH02.ĐB
Km1+400-

Km2+700
          1,10           3,19              1,92                                    1,28 

- ĐH03.ĐB
Km0-

Km2+200
          2,00           5,80              3,48                                    2,32 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Thị xã Điện Bàn

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        30,93            18,56                                  12,37 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           6,94         18,93            11,36                                    7,57 

Mặt đường 5,5m Km           6,94         18,93            11,36                                   7,57 

- ĐH4.DX
Km2+000-

Km3+100
          0,91           1,85              1,11                                    0,74 BTN

- ĐH16.DX
Km0+000-

Km2+300
          2,00           5,67              3,40                                    2,27 BTXM

- ĐH25.DX
Km0+000-

Km4+500
          4,03         11,42              6,85                                    4,57 BTXM

2 Gia cố lề đường Km           2,00           1,86              1,12                                    0,75 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           2,00           1,86              1,12                                   0,75 

- ĐH 7.DX 
Km0+000-

Km0+900
          1,50           1,40              0,84                                    0,56 

- ĐH 21.DX 
Km2+300-

Km2+800
          0,50           0,47              0,28                                    0,19 

3 Bổ sung mương thoát nước           0,90           1,97              1,18                                    0,79 

Mương kín qua khu dân cư Km           0,90           1,97              1,18                                   0,79 

- ĐH7.DX
Km0+000-

Km1+000
          0,90           1,97              1,18                                    0,79 ĐH.MK 01

Mương hở Km

5 Cống hộp 2 cửa khẩu độ 3m Cái           1,00           0,62              0,37                                    0,25 

- ĐH6.DX Km5+500           1,00           0,62              0,37                                    0,25 C-2-300-7,5

6 Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m Cái           1,00           0,80              0,48                                    0,32 

- ĐH8.DX Km12+000           1,00           0,80              0,48                                    0,32 C-3-300-7,5

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Duy Xuyên

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

Cái           2,00 

m         30,00 

- ĐH16.DX (Cầu máng 3/2) Km1+500         20,00 4,50          2,70             1,80                                  

- ĐH24.DX (Cầu Hoằn) Km1+300         10,00 2,25          1,35             0,90                                  

9 Xây dựng các công trình cầu           6,75              4,05                                    2,70 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        20,07            12,04                                    8,03 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           4,38         12,21              7,32                                    4,88 

Mặt đường 3,5m Km           0,80           1,54              0,93                                   0,62 

- ĐH11.QS
Km2+380-

Km3+180
0,80                    1,54              0,93                                    0,62 Khớp nối

Mặt đường 5,5m Km           3,58         10,66              6,40                                   4,26 

- ĐH14.QS
Km2+200-

Km2+750
          0,50           1,49              0,89                                    0,60 

- ĐH12.QS
Km4+000-

Km4+300
          0,18           0,54              0,32                                    0,21 

- ĐH27.QS
Km1+700-

Km2+300
          0,53           1,58              0,95                                    0,63 

- ĐH18.QS
Km0+300-

Km0+550
          0,30           0,89              0,54                                    0,36 

- ĐH02.QS
Km4+400-

Km4+800
          0,28           0,83              0,50                                    0,33 

- ĐH02.QS
Km4+700-

Km5+600
          0,80           2,38              1,43                                    0,95 

- ĐH16.QS
Km4+700-

Km5+700
          0,84           2,50              1,50                                    1,00 

- ĐH09.QS
Km4+200-

Km4+350
          0,15           0,45              0,27                                    0,18 

2 Gia cố lề đường Km           4,64           4,57              2,74                                    1,83 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           4,64           4,57              2,74                                   1,83 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Quế Sơn

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

- ĐH01.QS
 Km7+700-

Km9+500 
          1,42           1,40              0,84                                    0,56 

- ĐH15.QS
Km0+200-

Km2+600
          1,40           1,38              0,83                                    0,55 

- ĐH14.QS
Km2+700-

Km4+100
          1,31           1,29              0,78                                    0,52 

- ĐH24.QS
Km2+700-

Km3+100
          0,50           0,49              0,30                                    0,20 

3 Bổ sung mương thoát nước           6,44           3,29              1,98                                    1,32 

Mương kín qua khu dân cư Km           0,30           0,67              0,40                                   0,27 

- ĐH12.QS
Km00+00-

Km0+350
          0,30           0,67              0,40                                    0,27 ĐH.MK 01

Mương hở Km           6,14           2,62              1,57                                   1,05 

- ĐH01.QS

Km7+800-

Km12+00; 

Km18+000-

19+500

          5,00           2,14              1,28                                    0,85 

- ĐH09.QS
Km5+000-

Km7+600
          0,54           0,23              0,14                                    0,09 

- ĐH26.QS
Km0+000-

Km3+600
          0,60           0,26              0,15                                    0,10 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        28,62            17,17                                  11,45 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km           4,62         14,29              8,58                                    5,72 

Mặt đường 5,5m Km           4,62         14,29              8,58                                   5,72 

- ĐH 26.TB
Km2+300-

Km4+600
          2,20           6,81              4,08                                    2,72 

- ĐH 19.TB
Km3+000-

Km5+050
          1,95           6,03              3,62                                    2,41 

- ĐH 15.TB
Km5+300-

Km5+900
          0,47           1,45              0,87                                    0,58 

2 Gia cố lề đường Km           1,51           1,55              0,93                                    0,62 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           1,51           1,55              0,93                                   0,62 

- ĐH 18.TB
Km5+000-

Km6+550
          1,51           1,55              0,93                                    0,62 

3 Bổ sung mương thoát nước           2,34           2,69              1,62                                    1,08 

Mương kín qua khu dân cư Km           0,91           2,07              1,24                                   0,83 

- ĐH 1.TB
Km5+000-

Km10+600
          0,50           1,14              0,68                                    0,46 ĐH.MK 01

- ĐH 2.TB
Km11+00-

Km12+00
          0,21           0,48              0,29                                    0,19 ĐH.MK 01

- ĐH 19.TB
Km0+00-

Km2+00
          0,20           0,46              0,27                                    0,18 ĐH.MK 01

Mương hở Km           1,43           0,62              0,37                                   0,25 

- ĐH2.TB
Km13+000-

Km16+000
          1,43           0,62              0,37                                    0,25 

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Thăng Bình

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TỔNG CỘNG



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

5 Cống hộp 2 cửa khẩu độ 3m Cái           1,00           0,65              0,39                                    0,26 

- ĐH5.TB Km0+870           1,00           0,65              0,39                                    0,26 C-2-300-7,5

6 Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m Cái           2,00           1,68              1,01                                    0,67 

- ĐH1.TB Km21+330           1,00           0,84              0,50                                    0,34 C-3-300-7,5

- ĐH1.TB Km16+350           1,00           0,84              0,50                                    0,34 C-3-300-7,5

8 Sửa chữa cầu Cái           1,00           1,00              0,60                                    0,40 

- ĐH1.TB Km6+470           1,00           1,00              0,60                                    0,40 

Cái           3,00 

m         30,00 

- ĐH1.TB Km15+240 10,00           2,25              1,35                                    0,90 

- ĐH1.TB Km18+130 8,00           1,80              1,08                                    0,72 

- ĐH1.TB Km6+660 12,00           2,70              1,62                                    1,08 

             4,05                                    2,70 9 Xây dựng các công trình cầu           6,75 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        12,67              7,60                                    5,07 

2 Gia cố lề đường Km           7,96           8,04              4,82                                    3,22 

Gia cố lề đường rộng 2,0m Km           7,96           8,04              4,82                                   3,22 

- ĐH1.PN
 Km1+700-

Km4+500 
          2,30           2,32              1,39                                    0,93 

-  ĐH2.PN 
 Km3+00-

Km7+500 
          4,10           4,14              2,48                                    1,66 

- ĐH6.PN 
 Km0+50-

Km0+500 
          0,20           0,20              0,12                                    0,08 

- ĐH5.PN 
 Km3+500-

Km4+900 
          1,36           1,37              0,82                                    0,55 

3 Bổ sung mương thoát nước           3,33           4,63              2,78                                    1,85 

Mương kín qua khu dân cư Km           1,73           3,94              2,36                                    1,57 

- ĐH 6. PN 
 Km0+30-

Km0+250 
0,43                    0,98              0,59                                    0,39 ĐH.MK 01

- ĐH 11. PN 
 Km1+00-

Km2+000 
0,25                    0,57              0,34                                    0,23 ĐH.MK 01

- ĐH 2. PN 
 Km6+00-

Km7+500 
0,60                    1,36              0,82                                    0,55 ĐH.MK 01

- ĐH 2. PN 
 Km0+000-

Km1+000 
0,35                    0,80              0,48                                    0,32 ĐH.MK 01

- ĐH 1. PN 
 Km4+00-

Km4+500 
0,10                    0,23              0,14                                    0,09 ĐH.MK 01

Mương hở Km           1,60           0,70              0,42                                    0,28 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Phú Ninh

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

Phạm vi, khối lượng 

thực hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

- ĐH1. PN
 Km0+700-

Km4+00 
1,30                    0,57              0,34                                    0,23 

- ĐH2. PN
 Km4+000- 

Km6+000 
0,30                    0,13              0,08                                    0,05 



Lý trình
Chiều dài/ 

Số lượng
Tổng

Ngân sách 

tỉnh
Ngân sách huyện đối ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        39,33            23,60                                  15,73 

1 Kiên cố hóa mặt đường Km         11,25         34,81            20,88                                  13,92 

Mặt đường 5,5m Km         11,25         34,81            20,88                                 13,92 

- ĐH3.NT

Km4 - Km5, 

Km7-Km8, 

Km11+165-

Km11+450, 

Km15+500-

Km18+500

          4,75         14,70              8,82                                    5,88 

- ĐH8.NT

Km8+900-

Km10+500, 

Km11+600-

Km16+700

          6,50         20,11            12,07                                    8,04 

2 Gia cố lề đường Km               -                 -                    -                                          -   

3 Bổ sung mương thoát nước           3,50           1,53              0,92                                    0,61 

Mương hở Km           3,50           1,53              0,92                                   0,61 

- ĐH3.NT
Km11-

Km16+500
          3,50           1,53              0,92                                    0,61 

8 Sửa chữa cầu Cái           3,00           3,00              1,80                                    1,20 

- ĐH3.NT (Cầu Ba Mí) Km15+620           1,00           1,00              0,60                                    0,40 

- ĐH3.NT (Cầu bản)  Km12+785           1,00           1,00              0,60                                    0,40 

- ĐH5.NT (Cầu Xuổng) Km2+200           1,00           1,00              0,60                                    0,40 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH), NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Núi Thành

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

TỔNG CỘNG

TT Hạng mục công việc/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú



KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT), ĐỢT 1

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (10) (11) (12) (13)

      1.490,36           624,02       276,30          150,85           127,45 

Cơ chế của địa phương          365,63                  -           19,03                  -               19,03 

Cơ chế của tỉnh       1.124,73           624,02       244,56          144,84           101,71 

Khu vực miền núi          443,94           310,76       112,06            78,44             33,62 

Khu vực đồng bằng          680,79           313,26       132,50            66,41             68,10 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM       122,45            98,63         58,80         48,34            31,21             17,13 

1 Bê tông hóa đường trục xã Km         47,97            47,97         26,03         26,11            17,44               8,67 

Khu vực miền núi Km         27,91           27,91         15,07        15,70           10,99               4,71 

Khu vực đồng bằng Km         20,06            20,06         10,96        10,41             6,45               3,96 

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km         44,75            35,80         22,67         15,58            10,29               5,29 

Khu vực miền núi Km         33,45           26,76         16,22        11,43             8,00               3,43 

Khu vực đồng bằng Km         11,30              9,04           6,45          4,15             2,29               1,86 

3 Bê tông hóa đường ngõ xóm Km         29,73            14,87         10,10           6,65              3,47               3,18 

Khu vực miền núi Km           5,58              2,79           0,35          0,26             0,18               0,08 

Khu vực đồng bằng Km         24,16            12,08           9,75          6,39             3,29               3,10 

II Xây dựng mới đường đến thôn Km          103,50           6,00           3,00                  -                 3,00 

TỔNG CỘNG

 Tổng kinh 

phí 

(tỷ đồng) 

Phụ lục II 

Đơn vị: Toàn tỉnh

TT
KV/huyện/

tuyến

Đơn vị 

tính

 Chỉ tiêu đề án (5 năm) 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chiều dài/

Số lượng 

 Khối 

lượng 

 Ngân sách 

tỉnh 

(tỷ đồng) 

Ghi chú

Tổng
Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng

Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

1



 Tổng kinh 

phí 

(tỷ đồng) 

TT
KV/huyện/

tuyến

Đơn vị 

tính

 Chỉ tiêu đề án (5 năm) 

Chiều dài/

Số lượng 

 Khối 

lượng 

 Ngân sách 

tỉnh 

(tỷ đồng) 

Ghi chú

Tổng
Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng

Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

Mở mới nền đường Km         69,00            34,50           6,00          3,00                 -                 3,00 

Bê tông hóa mặt đường Km         69,00            69,00              -                -                   -                    -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT       1.301,29 247,11      224,96     119,64        107,32          

1 Bê tông hóa mặt đường Km 233,79      233,79        90,39        97,16       58,30          38,86            

1.1 Khu vực miền núi Km 105,84      105,84                39,87        45,38           31,77             13,61 

1.2 Khu vực đồng bằng Km 127,95      127,95                50,52        51,78           26,54             25,24 

2 Mở rộng nền đường Km 713,39      178,35        38,30        9,74         -              9,74              

2.1 Đường trục xã Km 231,52      57,88                  16,42          4,16                 -                 4,16 

2.2 Đường trục thôn Km 481,87      120,47                21,88          5,58                 -                 5,58 

3 Mở rộng mặt đường Km 855,45      156,81        13,81        6,29         -              6,29              

3.1 Đường trục xã Km 428,50      71,42                    8,76          4,17                 -                 4,17 

3.2 Đường trục thôn Km 426,95      85,39                    5,05          2,13                 -                 2,13 

4 Nâng cấp mặt đường Km 394,18      400,00        59,61        53,95       25,91          28,04            

4.1 Đường trục xã Km 211,64      253,97        30,27        34,82       17,23          17,58            

Khu vực miền núi Km 29,86       35,83                   6,02          7,82             5,47               2,34 

Khu vực đồng bằng Km 181,78     218,14               24,25        27,00           11,76             15,24 

4.2 Đường trục thôn Km 182,54      146,03        29,34        19,14       8,68            10,46            

Khu vực miền núi Km 22,96       18,37                   1,32          0,97             0,68               0,29 

Khu vực đồng bằng Km 159,58     127,67               28,03        18,17             8,00             10,17 

5 Sửa chữa, mở rộng cầu Cái 75,00        52,08          10,00        5,97         3,35            2,62              

5.1 Đường trục xã Cái 41,00        31,03                    3,00          2,90             1,55               1,35 

5.2 Đường trục thôn Cái 34,00        21,05                    7,00          3,07             1,80               1,27 

6 Xây dựng cống hộp 89,10        72,08          19,00        9,91         6,22            3,69              

2



 Tổng kinh 

phí 

(tỷ đồng) 

TT
KV/huyện/

tuyến

Đơn vị 

tính

 Chỉ tiêu đề án (5 năm) 

Chiều dài/

Số lượng 

 Khối 

lượng 

 Ngân sách 

tỉnh 

(tỷ đồng) 

Ghi chú

Tổng
Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng

Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

6.1 Đường trục xã Cái 45,50        34,74          8,00          4,93         3,00            1,93              

Khu vực miền núi Cái 16,50       13,90                   6,00          3,43             2,40               1,03 

Khu vực đồng bằng Cái 29,00       20,84                   2,00          1,50             0,60               0,90 

6.2 Đường trục thôn Cái 43,60        37,34          11,00        4,97         3,22            1,76              

Khu vực miền núi Cái 16,00       14,00                   2,00          1,06             0,74               0,32 

Khu vực đồng bằng Cái 27,60       23,34                   9,00          3,91             2,47               1,44 

7 Xây dựng cầu mới Cái 68,60        208,19        16,00        41,94       25,86          18,08            

7.1 Đường trục xã Cái 32,00        104,69        10,00        28,39       17,03          11,35            

Khu vực miền núi Cái 8,90         50,52                   4,00        17,01           11,91               5,10 

Khu vực đồng bằng Cái 23,10       54,17                   6,00        11,38             5,13               6,25 

7.2 Đường trục thôn Cái 36,60        103,49        6,00          13,55       8,83            6,73              

Khu vực miền núi Cái 14,90       52,34                   2,00          6,30             4,41               1,89 

Khu vực đồng bằng Cái 21,70       51,15                   4,00          7,25             4,42               4,84 

3



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             15,40              19,60                    11,78                        7,82 

Cơ chế của địa phương                7,20                2,77                          -                          2,77 

Cơ chế của tỉnh                8,20              16,83                    11,78                        5,05 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                3,20                3,78                      2,64                        1,13 

1 Bê tông hóa đường trục xã Km                3,20                3,78                      2,64                        1,13 

Khu vực miền núi Km                3,20                3,78                      2,64                        1,13 

-
Tuyến ĐX2.Avương (Đường HCM-thôn

Ta'e)
Avương/2021               1,70               2,01                     1,40                       0,60 

-
Tuyến ĐX2.Dang (Cầu treo xã Dang-thôn

Z'lao)
Dang/2021               1,50               1,77                     1,24                       0,53 

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                4,00                2,00                          -                          2,00 

Mở mới nền đường Km Avương/2021                4,00               2,00                       2,00 

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 8,20              13,82            9,14                    4,69                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 4,00              5,49              3,84                    1,65                      

1.1 Khu vực miền núi Km                4,00 5,49              3,84                    1,65                      

- Đường bê tông vào thôn Cha'lăng Ch'ơm/2021 0,65                           0,89                     0,62                       0,27 

- Đường bê tông vào thôn A pát Avương/2021 0,70                           0,96                     0,67                       0,29 

- Đường bê tông vào thôn Aur Avương/2021 2,00                           2,75                     1,92                       0,82 

-
Đường bê tông nối khu 1 và khu 2 thôn

Z'lao
Dang/2021 0,65                           0,89                     0,62                       0,27 

2 Mở rộng nền đường Km 1,60              0,48              -                      0,48                      

2.1 Đường trục xã Km                1,00 0,30              0,30                      

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Tây Giang

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

4



Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

2.2 Đường trục thôn Km                0,60 0,18              0,18                      

3 Mở rộng mặt đường Km 1,60              0,29              -                      0,29                      

3.1 Đường trục xã Km                1,00 0,17              0,17                      

3.2 Đường trục thôn Km                0,60 0,12              0,12                      

7 Xây dựng cầu mới Cái 1,00              7,56              5,29                    2,27                      

7.1 Đường trục xã Cái 1,00              7,56              5,29                    2,27                      

Khu vực miền núi Cái 1,00              7,56              5,29                    2,27                      

-
ĐX7.Ch'ơm (Thôn H'júh-Atu 1 về

Cha'nốc)
Ch'ơm / 2021  1/36m 7,56             5,29                    2,27                      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

               5,05                6,90                      4,83                        2,07 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                            -                             -   

Cơ chế của tỉnh                5,05                6,90                      4,83                        2,07 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                     -                            -                             -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 5,05              6,90              4,83                    2,07                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 2,81              3,06              2,14                    0,92                      

1.1 Khu vực miền núi Km 2,81              3,06              2,14                    0,92                      

-

Các tuyến GTNT xã Jơ Ngây:

- Tuyến Tổ đoàn kết Sông Voi thôn Ra 

Đung đến chợ trung tâm xã Jơ Ngây 

(500m).

- Tuyến thôn Ra Đung từ ĐH3 đến suối Ra 

Đung (1000m)

Jơ Ngây/2025 1,50             1,64             1,14                    0,49                      

-

Các tuyến GTNT xã Mà Cooih:

- Tuyến đường hộ ông A Lăng Lâm đến

nhà ông Lê văn Toàn (300m).

- Tuyến đường Khu dân cư A Bông mở

rộng Đoạn từ nhà ông Grô đến ông A

Lăng Trâm (70m).

-Tuyến từ nhà ông A lăng Trâm đến ông

Ata Chướch (65m).

- Tuyến từ nhà ông Bnướch Bước đến nhà

bà Hốih Me (170m).

- Tuyến từ nhà ông Bhúc đến nhà A lăng

Dịp (180m)

Mà 

Cooih/2025
              0,79 0,86             0,60                    0,26                      

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

Đơn vị: Huyện Đông Giang

6



Phạm vi, khối lượng thực  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

-

Các tuyến GTNT xã Ba: 

- Đường GTNT thôn Quyết Thắng từ ĐH1

đến nhà ông Kỳ (180m).

- Đường GTNT thôn Quyết Thắng từ nhà

bà Xuân đến nhà bà  Ánh (120m).

- Đường GTNT thôn Ban Mai từ đầu nhà

ông Mân tới nhà bà Vương (100m)

Xã Ba 0,40             0,44             0,31                    0,13                      

-

Các tuyến GTNT xã Tư: 

- Từ Đường ĐH1 đến nhà ông Hồ Văn

Băng

Xã Tư               0,12 0,13             0,09                    0,04                      

2 Mở rộng nền đường Km -                -                -                      -                        

3 Mở rộng mặt đường Km -                -                -                      -                        

4 Nâng cấp mặt đường Km 1,24              1,19              0,83                    0,36                      

4.1 Đường trục xã Km 0,53              0,67              0,47                    0,20                      

Khu vực miền núi Km 0,53              0,67              0,47                    0,20                      

-

Các tuyến GTNT xã Jơ Ngây:

-Tuyến tổ đoàn kết Brùa thôn Ra Lang 

Đoạn từ nhà bà Ra Phát Thị Gấm đến nhà 

ông Ra Pát Ngướp (125m).

 -Tuyến tổ đoàn kết Brùa thôn Ra Lang 

đoạn từ nhà ông BLing AThiêu  đến nhà 

ông BLing Thuất (100m).

Jơ ngây/2025               0,23 0,29             0,20                    0,09                      

-

Các tuyến GTNT xã Ba: 

- Đường GTNT thôn Đông Sơn từ QL14G 

đến nhà ông Hải (300m)

Xã Ba               0,30 0,38             0,27                    0,11                      

Khu vực đồng bằng Km

4.2 Đường trục thôn Km 0,72              0,52              0,37                    0,16                      

Khu vực miền núi Km 0,72              0,52              0,37                    0,16                      
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Phạm vi, khối lượng thực  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

-

 Các tuyến GTNT xã Ba:

- Đường GTNT thôn Đông Sơn từ  nhà 

Ông Phá đến nhà ông Ría (80m).

- Đường GTNT thôn Đông Sơn từ QL14G 

đến nhà ông Tuấn (150m).

-Đường GTNT thôn Đông Sơn từ nhà ông 

Búa đến nhà ông Bim (65m).

-Đường GTNT thôn Đông Sơn từ nhà ông 

Ría đến sân vận động thôn (150m).

-Đường GTNT thôn Đông Sơn từ nhà ông 

Vê đến nhà ông Tỵ (180m).

Xã Ba 0,63             0,46             0,32                    0,14                      

-

Các tuyến GTNT xã Jơ Ngây:

-Tuyến tổ đoàn kết Brùa thôn Ra Lang 

đoạn từ cống đường dẫn câu mới Sông 

Kôn đến nhà ông ALăng Đáo (90m).

Jơ ngây/2025 0,09             0,07             0,05                    0,02                      

5 Sửa chữa, mở rộng cầu Cái -                -                -                      -                        

6 Xây dựng cống hộp 1,00              0,55              0,39                    0,17                      

6.1 Đường trục xã Cái 1,00              0,55              0,39                    0,17                      

Khu vực miền núi Cái 1,00              0,55              0,39                    0,17                      

-
Tuyến thôn Ra Đung từ ĐH3 đến suối Ra

Đung (Km0+150)
Jơ ngây/2025 1,00             0,55             0,39                    0,17                      C-2-300-5

7 Xây dựng cầu mới Cái -                2,10              1,47                    0,63                      

7.2 Đường trục thôn Cái -                2,10              1,47                    0,63                      

Khu vực miền núi Cái 2,10              1,47                    0,63                      

-

Cầu Kgul - Tuyến Tổ đoàn kết Phú Mưa  

thuộc thôn Ra Lang từ nhà ông ALăng Bi 

đến nhà ông ALăng Nam

Jơ ngây/2025  1/12m 2,10             1,47                    0,63                      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             11,40              10,49                      7,34                        3,15 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                            -                             -   

Cơ chế của tỉnh              11,40              10,49                      7,34                        3,15 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                6,40                4,85                      3,40                        1,46 

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km                6,40                4,85                      3,40                        1,46 

Khu vực miền núi Km               6,40               4,85                     3,40                       1,46 

- Đường GTNT thôn Công tơ Rơn
Xã La Dê 

/2024
              2,00               1,52                     1,06                       0,45 

- Đường GTNT thôn Đắc Rế
Xã La Dê 

/2024
              1,20               0,91                     0,64                       0,27 

- Đường GTNT thôn Đắc Hà lôi
Xã La Dê 

/2024
              1,50               1,14                     0,80                       0,34 

- Đường GTNT thôn Đắc Rế
Xã La Dê 

/2024
              0,70               0,53                     0,37                       0,16 

- Đường GTNT thôn Đắc Phênh
Xã La Dê 

/2024
              1,00               0,76                     0,53                       0,23 

Khu vực đồng bằng Km

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 5,00              5,64              3,94                    1,69                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 5,00              5,64              3,94                    1,69                      

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Nam Giang

Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

9



 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

1.1 Khu vực miền núi Km 5,00              5,64              3,94                    1,69                      

- Đường GTNT thôn A Bát
Xã Chà 

Val/2027
              1,30               1,47                     1,03                       0,44 

- Đường GTNT thôn A Dinh
Xã Chà 

Val/2027
              1,20               1,35                     0,95                       0,41 

- Đường GTNT thôn 49B
Xã Đắc 

Pring/2029
              1,20               1,35                     0,95                       0,41 

- Đường GTNT thôn 48
Xã Đắc 

Pring/2029
              1,30               1,47                     1,03                       0,44 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             15,21              12,32                      7,93                        4,40 

Cơ chế của địa phương                2,00                1,00                          -                          1,00 

Cơ chế của tỉnh              13,21              11,32                      7,93                        3,40 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                     -                            -                             -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                2,00                1,00                          -                          1,00 

Mở mới nền đường Km                2,00                1,00                          -                          1,00 

-
Đường sản xuất Nước Lát thôn 2  Phước 

Năng

Phước 

Năng/2023
              1,00               0,50                       0,50 

- Đường sản xuất tổ 3  TT Khâm Đức
 TT Khâm 

Đức 
              1,00               0,50                       0,50 

Bê tông hóa mặt đường Km

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 13,21            11,32            7,93                    3,40                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 3,06              3,62              2,53                    1,09                      

1.1 Khu vực miền núi Km 3,06              3,62              2,53                    1,09                      

-
Đường sản xuất Nước Lát thôn 2  Phước 

Năng

Phước 

Năng/2023
              1,00 1,18             0,83                    0,35                      

-
Bê tông hóa mặt đường thôn 3 đi thôn 4 

cũ, Phước Chánh

Phước 

Chánh/2024
              0,45 0,53             0,37                    0,16                      

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Phước Sơn

Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

11



 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

-
Bê tông hóa mặt đường nội đồng tổ Luông 

B, Phước Kim

Phước 

Kim/sau 2025
              0,61 0,72             0,50                    0,22                      

- Đường sản xuất tổ 3  TT Khâm Đức
TT Khâm 

Đức
              1,00 1,18             0,83                    0,35                      

1.2 Khu vực đồng bằng Km

2 Mở rộng nền đường Km -                -                -                      -                        

2.1 Đường trục xã Km

2.2 Đường trục thôn Km

3 Mở rộng mặt đường Km -                -                -                      -                        

3.1 Đường trục xã Km

3.2 Đường trục thôn Km

4 Nâng cấp mặt đường Km 3,15              4,33              3,03                    1,30                      

4.1 Đường trục xã Km 3,15              4,33              3,03                    1,30                      

Khu vực miền núi Km 3,15              4,33              3,03                    1,30                      

-
Nâng cấp mặt đường 2, 3 xã Phước 

Chánh

Phước 

Chánh/2024
              0,55 0,76             0,53                    0,23                      

- Nâng cấp mặt đường 1, 2 xã Phước Công
Phước 

Công/2025
              1,30 1,79             1,25                    0,54                      

-
Nâng cấp mặt đường TT xã  đi thôn 2 

(thôn 8 cũ) xã Phước Lộc

Phước 

Lộc/sau 2025
              1,30 1,79             1,25                    0,54                      

5 Sửa chữa, mở rộng cầu Cái 6,00              2,70              1,89                    0,81                      

5.1 Đường trục xã Cái 2,00              1,30              0,91                    0,39                      
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 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Ghi chúKhu vực/tuyến
Đơn vị 

tính

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

-
Sửa chữa cầu thôn 2 (trường BT) xã 

Phước Chánh

Phước 

Chánh/2024
8m/1 cái 0,20             0,14                    0,06                      

- Sửa chữa cầu  Đăk Bay  xã Phước Lộc
Phước 

Lộc/sau 2025
45m/1 cái 1,10             0,77                    0,33                      

5.2 Đường trục thôn Cái 4,00              1,40              0,98                    0,42                      

-
Sửa chữa cầu Nước Lát thôn 2 xã Phước 

Năng

Phước 

Năng/2023
8m/1 cái 0,35             0,25                    0,11                      

-
Sửa chữa cầu Bản nội đồng 2-3 xã Phước 

Năng

Phước 

Năng/2024
8m/1 cái 0,30             0,21                    0,09                      

- Sửa chữa cầu Bản tổ Trà Văn B
Phước 

Kim/sau 2025
8m/1 cái 0,40             0,28                    0,12                      

-
Sửa chữa cầu bản đường sản xuất tổ 3 TT 

Khâm Đức

TT Khâm 

Đức
8m/1 cái 0,35             0,25                    0,11                      

6 Xây dựng cống hộp 1,00              0,67              0,47                    0,20                      

6.1 Đường trục xã Cái 1,00              0,67              0,47                    0,20                      

Khu vực miền núi Cái 1,00              0,67              0,47                    0,20                      

-
Đường TT xã đi thôn 1-2 xã Phước Công 

(Suối Nước Râu)

Phước 

Công/2025
1,00             0,67             0,47                    0,20                      C-1-400-5
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             17,40                9,47                      4,88                        4,59 

Cơ chế của địa phương              10,80                2,50                          -                          2,50 

Cơ chế của tỉnh                6,61                6,97                      4,88                        2,09 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                0,35                0,26                      0,18                        0,08 

3 Bê tông hóa đường ngõ xóm Km                0,35                0,26                      0,18                        0,08 

Khu vực miền núi Km                0,35                0,26                      0,18                        0,08 

-
Đoạn từ nhà ông Phải đi nhà ông Huỳnh

Bật Thôn 1.

Xã Trà 

Giang/2023
              0,25               0,18                     0,13                       0,06 

- Đường đi nhà ông Thương Thôn 1
Xã Trà 

Giang/2023
              0,10               0,07                     0,05                       0,02 

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 17,05            9,22              4,70                    4,52                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 5,26              5,76              4,03                    1,73                      

1.1 Khu vực miền núi Km 5,26              5,76              4,03                    1,73                      

-
Tuyến từ nhà bà Ngụ đi nhà ông Sinh thôn

2. Thôn 3.

Xã Trà 

Giang/2023
0,30                           0,33                     0,23                       0,10 

-
Tuyến từ nhà bà Gặp lên khu nghĩa địa.

(Thôn 2)

Xã Trà 

Giang/2023
0,30                           0,33                     0,23                       0,10 

-
Tuyến từ nhà ông Phưởng đến nhà ông

Hồng. (Thôn 3)

Xã Trà 

Giang/2023
0,30                           0,33                     0,23                       0,10 

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Bắc Trà My

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

- Tuyến Từ nhà bà Ngụ đến nhà ông Sinh
Xã Trà 

Giang/2023
0,30                           0,33                     0,23                       0,10 

- Tuyến Đường đi tổ 2. (Thôn 3)
Xã Trà 

Giang/2023
0,15                           0,16                     0,12                       0,05 

-
Tuyến Đường từ nhà bà Út đi nhà bà Lệ.

(Thôn 1)

Xã Trà 

Giang/2023
0,25                           0,27                     0,19                       0,08 

- Tuyến đường Nối dài  khu ồ ồ. Thôn 3.
Xã Trà 

Giang/2023
0,15                           0,16                     0,12                       0,05 

-
Tuyến đường ĐTS lên nóc ông Hồ Văn

Xay
Xã Trà Đốc 0,50                           0,55                     0,38                       0,16 

-
Đường GTNT từ Cầu Đá Bàn đi nghĩa

trang thôn Phương Đông
Xã Trà Đông 0,46                           0,50                     0,35                       0,15 

-
Đường GTNT từ ĐH2 đi nhà ông Nở thôn

Ba Hương
Xã Trà Đông 0,32                           0,35                     0,25                       0,11 

- Đường GTNT từ Cống Vực Đình ra sông Xã Trà Đông 0,26                           0,28                     0,20                       0,09 

-
Tuyến từ nhà ông Chính đi nhà ông 

Thương. Thôn 2;

Xã Trà 

Giang/2023
0,15                           0,16                     0,12                       0,05 

-
Tuyến từ ngã ba nhà Ông Tới đến suối 

Mơ. Thôn 3;

Xã Trà 

Giang/2023
0,20                           0,22                     0,15                       0,07 

- Tuyến từ tổ 1 đi thôn 6 củ;
Xã Trà 

Giang/2023
0,20                           0,22                     0,15                       0,07 

-
Tuyến từ nhà ông Tươi đến nhà ông Lý; 

Thôn 2;

Xã Trà 

Giang/2023
0,15                           0,16                     0,12                       0,05 
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

-
Tuyến nhà ông Đỗ Tuất đến nhà ông Phan 

Phước Lan. Thôn 3;

Xã Trà 

Giang/2023
0,50                           0,55                     0,38                       0,16 

-
Tuyến nhà ông Duẫn đến nhà ông Đồng. 

Thôn 3;

Xã Trà 

Giang/2023
0,30                           0,33                     0,23                       0,10 

-
Tuyến từ nhà ông Sung đi nhà ông Hồ 

Xuân Hùng. Thôn 1.

Xã Trà 

Giang/2023
0,10                           0,11                     0,08                       0,03 

-  Tuyến Đường Nhà ông Tích T1
Xã Trà 

Giang/2023
0,10                           0,11                     0,08                       0,03 

-
Tuyến từ ngã ba nóc ông chính xuống tổ 1 

nóc ông sơn
Xã Trà Ka 0,27                           0,29                     0,20                       0,09 

2 Mở rộng nền đường Km 7,38              1,85              -                      1,85                      

2.1 Đường trục xã Km 2,42              0,61              -                      0,61                      

-
ĐX2.BT.TG ( Quốc lộ 24C đến nhà ông 

Quãng Thôn 5)

Xã Trà 

Giang/2023
2,42             0,61             0,61                      

2.2 Đường trục thôn Km 4,96              1,25              -                      1,25                      

-
Tuyến từ Khu tái định cư lên nóc ông 

Phạm Quốc Cường, Lê văn Tướng.
Xã Trà Đốc 1,95             0,49             0,49                      

-
Tuyến từ nhà ông Chính đi nhà ông 

Thương. Thôn 2;

Xã Trà 

Giang/2023
0,15             0,04             0,04                      

-
Tuyến từ ngã ba nhà Ông Tới đến suối 

Mơ. Thôn 3;

Xã Trà 

Giang/2023
0,20             0,05             0,05                      

- Tuyến từ tổ 1 đi thôn 6 củ;
Xã Trà 

Giang/2023
0,20             0,05             0,05                      
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

-
Tuyến từ nhà ông Tươi đến nhà ông Lý; 

Thôn 2;

Xã Trà 

Giang/2023
0,15             0,04             0,04                      

-
Tuyến nhà ông Đỗ Tuất đến nhà ông Phan 

Phước Lan. Thôn 3;

Xã Trà 

Giang/2023
0,50             0,12             0,12                      

-
Tuyến nhà ông Duẫn đến nhà ông Đồng. 

Thôn 3;

Xã Trà 

Giang/2023
0,30             0,08             0,08                      

-
Tuyến từ nhà ông Sung đi nhà ông Hồ 

Xuân Hùng. Thôn 1.

Xã Trà 

Giang/2023
0,10             0,02             0,02                      

-  Tuyến Đường Nhà ông Tích T1
Xã Trà 

Giang/2023
0,10             0,02             0,02                      

-
Đường GTNT từ Cầu Đá Bàn đi nghĩa

trang thôn Phương Đông
Xã Trà Đông 0,46             0,11             0,11                      

-
Đường GTNT từ ĐH2 đi nhà ông Nở thôn

Ba Hương
Xã Trà Đông 0,32             0,08             0,08                      

- Đường GTNT từ Cống Vực Đình ra sông Xã Trà Đông 0,26             0,06             0,06                      

-
Tuyến từ ngã ba nóc ông chính xuống tổ 1 

nóc ông sơn
Xã Trà Ka 0,27             0,07             0,07                      

3 Mở rộng mặt đường Km 3,42              0,65              -                      0,65                      

3.1 Đường trục xã Km 2,42              0,46              -                      0,46                      

-
ĐX2.BT.TG ( Quốc lộ 24C đến nhà ông

Quãng Thôn 5)

Xã Trà 

Giang/2023
2,42             0,46             0,46                      

3.2 Đường trục thôn Km 1,00              0,19              -                      0,19                      
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

-
Tuyến đường trục thôn từ ngã ba TSĐ lên 

nóc ông Lê Ngọc Thái
Xã Trà Đốc               1,00 0,19             0,19                      

4 Nâng cấp mặt đường Km 1,00              0,95              0,67                    0,29                      

4.1 Đường trục xã Km 0,40              0,51              0,36                    0,15                      

Khu vực miền núi Km 0,40              0,51              0,36                    0,15                      

-
 ĐX3.BT.TG ( Từ nhà ông Nguyễn Văn 

Hòa đến Cầu treo thôn 3 ( thôn 4 cũ) 

Xã Trà 

Giang/2023
0,40             0,51             0,36                    0,15                      

4.2 Đường trục thôn Km 0,60              0,44              0,31                    0,13                      

Khu vực miền núi Km 0,60              0,44              0,31                    0,13                      

-
Tuyến nhà ông kha đến nhà ông kê ( thôn

lâm bình phương)

Xã Trà 

Sơn/2024
0,60             0,44             0,31                    0,13                      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

               8,26                9,16                      6,41                        2,75 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                            -                             -   

Cơ chế của tỉnh                8,26                9,16                      6,41                        2,75 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                1,00                1,11                      0,78                        0,33 

1 Bê tông hóa đường trục xã Km                1,00                1,11                      0,78                        0,33 

Khu vực miền núi Km               1,00               1,11                     0,78                       0,33 

- Đường thôn 1 Long Cheng đi QL40B
Trà 

Cang/2025
              1,00               1,11                     0,78                       0,33 

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km                   -                     -                            -                             -   

3 Bê tông hóa đường ngõ xóm Km                   -                     -                            -                             -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

Mở mới nền đường Km

Bê tông hóa mặt đường Km

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 7,26              8,05              5,64                    2,42                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 7,26              8,05              5,64                    2,42                      

1.1 Khu vực miền núi Km 7,26              8,05              5,64                    2,42                      

- Đường vào làng ông Lâm, thôn 1 Trà Mai Trà Mai/2020               0,60               0,67                     0,47                       0,20 

- Đường ven Sông tranh, thôn 4 Trà Mai Trà Mai/2020               1,00               1,11                     0,78                       0,33 

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng            

thực hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Nam Trà My

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú
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Phạm vi, khối lượng            

thực hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

-
Đường vào KDC Măng Rông, thôn 2 Trà

Vinh
Trà Vinh               0,80               0,89                     0,62                       0,27 

- Đường vào nóc ông Rế 2, thôn 2 Trà Mai Trà Mai/2020               1,00               1,11                     0,78                       0,33 

- Đường vào KDC Tắc Tố, thôn 3 Trà Don Trà Don               1,00               1,11                     0,78                       0,33 

- Đường vào làng Tắc Pổ, thôn 1 Trà Tập Trà Tập               1,00               1,11                     0,78                       0,33 

-
Đường vào làng Lăng Lương, thôn 1 Trà

Tập
Trà Tập               1,00               1,11                     0,78                       0,33 

-
Đường vào làng Long Linh, thôn 1 Trà

Nam
Trà Nam               0,86               0,95                     0,67                       0,29 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             24,10              16,83                      7,78                        9,05 

Cơ chế của địa phương              16,70                5,71                          -                          5,71 

Cơ chế của tỉnh                7,40              11,12                      7,78                        3,33 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                     -                            -                             -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 24,10            16,83            7,78                    9,05                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 1,90              1,96              1,37                    0,59                      

1.1 Khu vực miền núi Km 1,90              1,96              1,37                    0,59                      

-
BTH đường GTNT từ nhà văn hóa thôn

Mỹ Thạnh đến ông Khai, xã Quế Thọ
Quế Thọ               0,70 0,72             0,50                    0,22                      

-
BTH đường GTNT từ thôn Nhứt Đông đi

thôn Nhứt Tây, xã Bình Lâm
Bình Lâm               0,50 0,52             0,36                    0,15                      

-
BTH đường GTNT xã Thăng Phước năm

2021 (tuyến cầu Vôi và tuyến Hai Lường)

Thăng 

Phước/2024
              0,40 0,41             0,29                    0,12                      

-
BTH đường GTNT tuyến ông Đề thôn Trà

Va xã Sông Trà

Sông 

Trà/2024
              0,30 0,31             0,22                    0,09                      

2 Mở rộng nền đường Km 13,30            3,40              -                      3,40                      

2.1 Đường trục xã Km 6,00              1,50              1,50                      

2.2 Đường trục thôn Km 7,30              1,90              1,90                      

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Hiệp Đức

Khu vực/tuyến Ghi chú
Đơn vị 

tính

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 
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 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến Ghi chú
Đơn vị 

tính

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

3 Mở rộng mặt đường Km 3,40              2,31              -                      2,31                      

3.1 Đường trục xã Km 1,50              1,02              -                      1,02                      

-
Mở rộng mặt đường tuyến cầu Bà Son xã

Bình Sơn năm 2021

Bình 

Sơn/2019
              0,80 0,54             0,54                      

-
Mở rộng mặt đường tuyến từ thôn Tuy

Hòa đi Bà Lụa, xã Bình Sơn

Bình 

Sơn/2019
              0,70 0,48             0,48                      

3.2 Đường trục thôn Km 1,90              1,29              -                      1,29                      

-

Mở rộng mặt đường tuyến xã Hiệp Thuận

năm 2021 (tuyến thôn An Toàn và tuyến

Khe Chùa đi Bà Mý)

Hiệp 

Thuận/2018
              1,00 0,68             0,68                      

-
Mở rộng tuyến đường bao thôn 5 xã

Phước Gia
Phước Gia               0,50 0,34             0,34                      

-
Mở rộng đường bao tổ 8 thôn An Tráng

xã Bình Sơn

Bình 

Sơn/2019
              0,40 0,27             0,27                      

4 Nâng cấp mặt đường Km 1,50              1,80              1,26                    0,54                      

4.1 Đường trục xã Km 1,50              1,80              1,26                    0,54                      

Khu vực miền núi Km 1,50              1,80              1,26                    0,54                      

-
Nâng cấp mặt đường tuyến cầu Bà Son xã

Bình Sơn năm 2021
              0,80 0,96             0,67                    0,29                      

-
Nâng cấp mặt đường tuyến từ thôn Tuy

Hòa đi Bà Lụa, xã Bình Sơn
              0,70 0,84             0,59                    0,25                      

6 Xây dựng cống hộp 2,00              1,06              0,74                    0,32                      

6.2 Đường trục thôn Cái 2,00              1,06              0,74                    0,32                      

Khu vực miền núi Cái 2,00              1,06              0,74                    0,32                      
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 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến Ghi chú
Đơn vị 

tính

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

-
Cống Đồng Lớn thôn An Tráng xã Bình

Sơn
Bình Sơn/2019 1,00             0,53             0,37                    0,16                      C-2-300-5

- Cống Khe Ân, thôn An Cường xã Quế Thọ Quế Thọ/2015 1,00             0,53             0,37                    0,16                      C-2-300-5

7 Xây dựng cầu mới Cái 2,00              6,30              4,41                    1,89                      

7.1 Đường trục xã Cái 2,00              6,30              4,41                    1,89                      

Khu vực miền núi Cái 2,00              6,30              4,41                    1,89                      

- Cầu Bà Son, thôn Tuy Hòa xã Bình Sơn Bình Sơn/2019 1/12m 2,10             1,47                    0,63                      

- Cầu Bà Cúc, thôn Phú Bình xã Quế Thọ Quế Thọ/2015 1/24m 4,20             2,94                    1,26                      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

               5,18                7,44                      5,21                        2,23 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                            -                             -   

Cơ chế của tỉnh                5,18                7,44                      5,21                        2,23 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                     -                            -                             -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 5,18              7,44              5,21                    2,23                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 2,74              2,73              1,91                    0,82                      

1.1 Khu vực miền núi Km 2,74              2,73              1,91                    0,82                      

-
Tuyến từ nhà ông Nguyễn Thanh Mai

đến nhà ông Hồ Thu thôn Lộc Đông
Quế Lộc               0,50 0,50             0,35                    0,15                      

-
Tuyến đường từ nhà ông Nguiyễn Văn

Ánh đến Hóc giao thôn Tân Phong
Quế Lộc               0,30 0,30             0,21                    0,09                      

- Tuyến từ nhà ông Đặng An đến đồng Dòm 
Phước Ninh 

/2022
              0,35 0,35             0,24                    0,10                      

 -
Tuyến cuối khu dân cư Hố Môn thôn

Trung Nam
Quế Trung               0,72 0,72             0,50                    0,21                      

 -
Tuyến từ Cầu Cây Trảy đến nhà ông Long

thôn Phước Viên
Quế Trung               0,32 0,32             0,22                    0,10                      

-
Tuyến từ nhà ông Quốc đến nhà ông

Nguyễn Phái

Ninh Phước 

/2023
              0,06 0,06             0,04                    0,02                      

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Nông Sơn

Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 
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 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

TT Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
Ghi chú

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng 

-
Tuyến từ nhà ông Bùi Tiến Quang đến nhà

ông Đặng Luyến

Ninh Phước 

/2023
              0,06 0,06             0,04                    0,02                      

-
Tuyến đường từ nhà ông Võ Y đến nhà bà

Trần Thị Phi

Ninh Phước 

/2023
              0,12 0,12             0,08                    0,04                      

-
Tuyến từ nhà ông Trần Văn Nhân đến 

dường ĐH1

Ninh Phước 

/2023
              0,25 0,25             0,17                    0,07                      

-
Tuyến từ nhà ông Trần Tư đến nhà ông 

Trần Van Hải

Ninh Phước 

/2023
              0,06 0,06             0,04                    0,02                      

4 Nâng cấp mặt đường Km 0,44              0,51              0,36                    0,15                      

4.1 Đường trục xã Km 0,44              0,51              0,36                    0,15                      

Khu vực miền núi Km 0,44              0,51              0,36                    0,15                      

-
 Đường từ cầu Bến Đình đến khu Tái định 

cư Bằng Cây Da 

Xã Quế 

Lâm/2024
0,14             0,16             0,11                    0,05                      

-  Đường từ UBD xã mới đến nhà ông Lâm 
Xã Quế 

Lâm/2024
0,15             0,17             0,12                    0,05                      

-
Tuyến đường từ ĐH12.NS đến trạm hạ thế

thôn Phước Bình
Sơn Viên               0,15 0,17             0,12                    0,05                      

7 Xây dựng cầu mới Cái 2,00              4,20              2,94                    1,26                      

7.2 Đường trục thôn Cái 2,00              4,20              2,94                    1,26                      

Khu vực miền núi Cái 2,00              4,20              2,94                    1,26                      

- Cầu bến Bản Sơn Viên 1/12m 2,10             1,47                    0,63                      

- Cầu Dùi Chiêng
Phước Ninh 

/2022
1/12m 2,10             1,47                    0,63                      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             35,79              33,31                    22,28                      11,03 

Cơ chế của địa phương                2,25                1,48                          -                          1,48 

Cơ chế của tỉnh              33,54              31,83                    22,28                        9,55 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM              20,69              17,40                    12,18                        5,22 

1 Bê tông hóa đường trục xã Km              10,87              10,82                      7,57                        3,24 

Khu vực miền núi Km             10,87             10,82                     7,57                       3,24 

- ĐX1.Tiên Lãnh Tiên Lãnh/2022               0,93               0,93                     0,65                       0,28 

- ĐX2.Tiên Lãnh Tiên Lãnh/2022               1,45               1,44                     1,01                       0,43 

- ĐX5.Tiên Lãnh Tiên Lãnh/2022               0,14               0,14                     0,10                       0,04 

- ĐX6.Tiên Lãnh Tiên Lãnh/2022               1,65               1,64                     1,15                       0,49 

- ĐX3.Tiên Lập Tiên Lập/2022               1,20               1,19                     0,84                       0,36 

- ĐX4.Tiên Lập Tiên Lập/2022               1,20               1,19                     0,84                       0,36 

- ĐX5.Tiên Lập Tiên Lập/2022               0,80               0,80                     0,56                       0,24 

- ĐX3.Tiên Ngọc Tiên Ngọc/2022               0,80               0,80                     0,56                       0,24 

- ĐX7.Tiên Ngọc Tiên Ngọc/2022               1,50               1,49                     1,04                       0,45 

- ĐX1.Tiên Ngọc Tiên Ngọc/2022               1,20               1,19                     0,84                       0,36 

Khu vực đồng bằng Km

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km                9,82                6,58                      4,61                        1,97 

Khu vực miền núi Km               9,82               6,58                     4,61                       1,97 

- Bà Hải - Ông Phương Tiên Lãnh/2022               0,98               0,66                     0,46                       0,20 

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Tiên Phước

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- Ông Tình - Ông Tứ Tiên Lãnh/2022               0,82               0,55                     0,38                       0,16 

- Ông Tám Xầm - Bà Dung Tiên Lãnh/2022               1,88               1,26                     0,88                       0,38 

- Cầu Sông Tum - Ông Lành Tiên Lãnh/2022               0,84               0,56                     0,39                       0,17 

- Bà Ty - Nghĩa Trang Tiên Lập/2022               0,60               0,40                     0,28                       0,12 

- Ông Tú - Ông Dũng Tiên Lập/2022               0,50               0,34                     0,23                       0,10 

- Ruộng Vỡ - Nhà VH thôn 4 Tiên Lập/2022               0,70               0,47                     0,33                       0,14 

- Ông Cúc - Ông Vinh Tiên Lập/2022               0,60               0,40                     0,28                       0,12 

- Ông Việt - Cầu Treo Tiên Ngọc/2022               0,55               0,37                     0,26                       0,11 

- Ông Kim - Ông Sơn Tiên Ngọc/2022               1,20               0,80                     0,56                       0,24 

- Ông Tứ - Ông Cảnh Tiên Ngọc/2022               0,70               0,47                     0,33                       0,14 

- Bà Cúc - Bảy Lý Tiên Ngọc/2022               0,45               0,30                     0,21                       0,09 

Khu vực đồng bằng Km

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 15,10            15,91            10,11                  5,81                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 7,85              9,08              6,36                    2,72                      

1.1 Khu vực miền núi Km 7,85              9,08              6,36                    2,72                      

- Thôn 7B Tiên Cảnh - Tiên Châu Tiên Cảnh/2015 0,65                           0,75                     0,53                       0,23 

- Đường vào Hồ Chứa Hố Quờn Tiên Kỳ/2022 0,90                           1,04                     0,73                       0,31 

- Thôn Cẩm Đông Tiên Cẩm - Tiên Sơn Tiên Cẩm/2019 1,10                           1,27                     0,89                       0,38 

- Tuyến ĐH3.TP - Hố Sách Tiên Lộc Tiên Thọ/2019 0,40                           0,46                     0,32                       0,14 

-
Tuyến ĐT 614 đi ông Thọ đến bà Thế giáp 

lại ĐH12
Tiên Sơn/2015 0,80                           0,93                     0,65                       0,28 

- Cầu Xóm bàu - Bến Lội Tiên Cảnh/2015 1,00                           1,16                     0,81                       0,35 

- Nâng chất các xã Nông thôn mới 3,00                           3,47                     2,43                       1,04 
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

3 Mở rộng mặt đường Km 2,25              1,48              -                      1,48                      

3.1 Đường trục xã Km 2,25              1,48              -                      1,48                      

- ĐX2.Tiên Châu Tiên Châu/2019               2,25 1,48             1,48                      

6 Xây dựng cống hộp 4,00              2,21              1,54                    0,66                      

6.1 Đường trục xã Cái 4,00              2,21              1,54                    0,66                      

Khu vực miền núi Cái 4,00              2,21              1,54                    0,66                      

- ĐX2.Tiên Lãnh Tiên Lãnh/2022 1,00             0,52             0,36                    0,16                      C-2-300-5

- ĐX6.Tiên Lãnh Tiên Lãnh/2022 1,00             0,52             0,36                    0,16                      C-2-300-5

- ĐX7.Tiên Ngọc Tiên Ngọc/2022 2,00             1,17             0,82                    0,35                      C-1-400-5

Khu vực đồng bằng Cái

7 Xây dựng cầu mới Cái 1,00              3,15              2,21                    0,95                      

7.1 Đường trục xã Cái 1,00              3,15              2,21                    0,95                      

Khu vực miền núi Cái 1,00              3,15              2,21                    0,95                      

- ĐX3.Tiên Lập Tiên Lập /2022  1/18m 3,15             2,21                    0,95                      
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             16,02              12,12                      8,48                        3,64 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                            -                             -   

Cơ chế của tỉnh              16,02              12,12                      8,48                        3,64 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                9,05                7,14                      5,00                        2,14 

1 Bê tông hóa đường trục xã Km                5,05                4,66                      3,26                        1,40 

Khu vực miền núi Km

Khu vực đồng bằng Km                5,05                4,66                      3,26                        1,40 

- ĐX3.Đại Chánh 
Đại 

Chánh/2021
              1,50               1,38                     0,97                       0,41 

ĐX2.Đại Thạnh 
Đại 

Thạnh/2021
              0,78               0,72                     0,50                       0,22 

- ĐX7. Đại Tân Đại Tân/2021               1,00               0,92                     0,65                       0,28 

- ĐX3.Đại Sơn Đại Sơn/2021               1,77               1,63                     1,14                       0,49 

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km                2,74                1,70                      1,19                        0,51 

Khu vực miền núi Km

Khu vực đồng bằng Km                2,74                1,70                      1,19                        0,51 

-
ĐTh48; ĐTh30; ĐTh35; ĐTh38 Đại

Thạnh 

Đại 

Thạnh/2021
              1,00               0,62                     0,44                       0,19 

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

 KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Đại Lộc

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- ĐTh2 đến ĐTh 17 Đại Chánh 
Đại 

Chánh/2021
              1,74               1,08                     0,76                       0,32 

3 Bê tông hóa đường ngõ xóm Km                1,26                0,78                      0,55                        0,23 

Khu vực miền núi Km

Khu vực đồng bằng Km                1,26                0,78                      0,55                        0,23 

- ĐNX3 đến ĐNX 28 Đại Thạnh 
Đại 

Thạnh/2021
              1,26               0,78                     0,55                       0,23 

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 6,97              4,98              3,48                    1,49                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 2,97              2,96              2,07                    0,89                      

1.1 Khu vực miền núi Km

1.2 Khu vực đồng bằng Km 2,97              2,96              2,07                    0,89                      

- ĐX4.Đại Chánh 
Đại 

Chánh/2021
              1,00               1,07                     0,75                       0,32 

- ĐX1.Đại Thạnh 
Đại 

Thạnh/2021
              0,48               0,52                     0,36                       0,16 

- ĐTh2 đến ĐTh 17 Đại Chánh 
Đại 

Chánh/2021
              1,49               1,37                     0,96                       0,41 

5 Sửa chữa, mở rộng cầu Cái 1,00              0,50              0,35                    0,15                      

5.1 Đường trục xã Cái

5.2 Đường trục thôn Cái 1,00              0,50              0,35                    0,15                      

- ĐTh12.Đại Tân Đại Tân/2021               1,00               0,50                     0,35                       0,15 

6 Xây dựng cống hộp 3,00              1,51              1,06                    0,45                      
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

6.2 Đường trục thôn Cái 3,00              1,51              1,06                    0,45                      

Khu vực đồng bằng Cái 3,00              1,51              1,06                    0,45                      

- ĐTh7; ĐTh14 Đại Chánh 
Đại 

Chánh/2021
              2,00 1,01             0,71                    0,30                       C-2-300-5 

- ĐTh1 Đại Thạnh 
Đại 

Thạnh/2021
              1,00 0,50             0,35                    0,15                       C-2-300-5 
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             17,85              19,12                      7,65                      11,47 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                            -                             -   

Cơ chế của tỉnh              17,85              19,12                      7,65                      11,47 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                     -                            -                             -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 17,85            19,12            7,65                    11,47                    

1 Bê tông hóa mặt đường Km 17,85            19,12            7,65                    11,47                    

1.1 Khu vực miền núi Km

1.2 Khu vực đồng bằng Km 17,85            19,12            7,65                    11,47                    

-
Tuyến đường từ Chùa Hưng Nam - Phạm 

Phú Thọ
Điện Trung 0,27             0,29             0,12                    0,17                      

- Tuyến đường từ ĐX - Lại Quốc Cường Điện Trung 0,12             0,13             0,05                    0,08                      

-
Tuyến đường từ Huỳnh Mỹ - Nguyễn Tam 

Năm
Điện Trung 0,10             0,10             0,04                    0,06                      

- Tuyến đường từ Phạm Diết - Đỗ Thế Bồi Điện Trung 0,22             0,24             0,09                    0,14                      

-
Tuyến đường từ Lê Thị Tặng - Nhà thờ tộc 

Lê Hữu
Điện Trung 0,25             0,27             0,11                    0,16                      

- Tuyến từ Ngõ Biền đến Đường Hà Đông Điện Hòa 0,11             0,12             0,05                    0,07                      

- Tuyến từ Ngõ Buôn đến Ngõ Thương Điện Hòa 0,36             0,39             0,15                    0,23                      

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Thị xã Điện Bàn

Ghi chúKhu vực/tuyếnTT
Đơn vị 

tính

32



Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chúKhu vực/tuyếnTT
Đơn vị 

tính

- Tuyến từ Ngõ Sáu đến Ngõ Cường Điện Hòa 0,14             0,15             0,06                    0,09                      

- Tuyến từ Ngõ Chiến đến Ngõ Quế Điện Hòa 0,15             0,16             0,06                    0,10                      

- Tuyến từ Ngõ Cứ đến Ngõ Phượng Điện Hòa 0,11             0,12             0,05                    0,07                      

-
Đường từ ĐT.605 (nhà Ô Minh) đến khu 

sinh thái
Điện Tiến 1,09             1,17             0,47                    0,70                      

- Đường từ nhà ông Thừa đến nhà ông Thọ Điện Minh 0,28             0,30             0,12                    0,18                      

- Đường từ nhà ông Tân đến nhà ông Á Điện Minh 0,30             0,32             0,13                    0,19                      

- Đường từ nhà ông Nhân đến nhà ông Để Điện Minh 0,27             0,29             0,11                    0,17                      

-
Đường từ nhà ông Lê Ta đếnTrạm bơm 

Vĩnh Điện
Điện Minh 0,29             0,31             0,12                    0,19                      

-
Từ Trần Công Thanh đến Trần Công 

Thức
Điện Quang 0,39             0,41             0,16                    0,25                      

-
Từ Lê Thị Hân đến Sau nhà thờ Trần 

Công
Điện Quang 0,05             0,05             0,02                    0,03                      

- Từ Võ Tranh đến Lê Thị Hường Điện Quang 0,20             0,21             0,09                    0,13                      

- Nguyễn Bốn đến Trương Ba Điện Quang 0,38             0,41             0,16                    0,24                      

- Tuyến từ nhà Trần Văn Sơn đến Miếu xóm
Điện Thắng 

Nam
0,60             0,64             0,26                    0,39                      

-
Tuyến từ ngõ Mốc đến đường ĐX Điện 

Thắng Nam

Điện Thắng 

Nam
0,35             0,37             0,15                    0,22                      

- Tuyến từ Ông Huỳnh đi Dương Vạn Điện Phong 0,20             0,21             0,09                    0,13                      
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chúKhu vực/tuyếnTT
Đơn vị 

tính

-
Tuyến từ ĐT 610B đi Sân Bóng Cẩm Phú 

2
Điện Phong 0,40             0,43             0,17                    0,26                      

-
Tuyến từ nhà Nguyễn Thành Phương đến 

Dốc Khôi
Điện Phong 0,10             0,11             0,04                    0,06                      

-
Tuyến từ Nguyễn Tấn Hoa đến Miếu bà 

Đội 7
Điện Phong 0,16             0,17             0,07                    0,10                      

- Tuyến Từ Nhà bà Sò đến bờ kè Điện Phong 0,12             0,13             0,05                    0,08                      

- Trương Công Đình đi Nguyễn Hữu Lang 
Điện Thắng 

Trung
0,17             0,18             0,07                    0,11                      

-
Sân bóng chuyền Thanh Quýt 2 đi Điện 

Thắng Bắc

Điện Thắng 

Trung
0,54             0,57             0,23                    0,34                      

- Nguyễn Bá Mạnh đi Trương Công Thó
Điện Thắng 

Trung
0,09             0,10             0,04                    0,06                      

- Cổng chào Thanh Quýt 1 đi Miếu ông Sỏi
Điện Thắng 

Trung
0,40             0,43             0,17                    0,26                      

- Tuyến từ nhà bà Qua đến nhà bà Thảo
Điện Nam 

Bắc
0,45             0,48             0,19                    0,29                      

- Tuyến từ nhà ông Phước đến nhà ông Lộc
Điện Nam 

Bắc
0,10             0,11             0,04                    0,06                      

-
Đường từ Nguyễn Sanh đến Thân Đức 

Tâm
Điên An 0,35             0,37             0,15                    0,22                      

-
Đường Nguyễn Hữu Trung đến giáp Điện 

Phước
Điên An 0,98             1,05             0,42                    0,63                      
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chúKhu vực/tuyếnTT
Đơn vị 

tính

- Đường bê tông B18
Điên Nam 

Trung
0,42             0,45             0,18                    0,27                      

- Đường từ Cầu chui KN1 đến Huỳnh Thiên
Điên Nam 

Trung
0,45             0,48             0,19                    0,29                      

-
Đương bê tông số 7 (đoạn 150 m cuối 

tuyến)

Điên Nam 

Trung
0,15             0,16             0,06                    0,10                      

- Tuyến từ nhà bà Cơ đến nhà ông Hân
Điện Nam 

Đông
0,73             0,78             0,31                    0,47                      

- Tuyến từ nhà bà Bán đến nhà bà Thảo
Điện Nam 

Đông
0,30             0,32             0,13                    0,19                      

- Tuyến từ đường ĐT 607A đến nhà ông Cỗ
Điện Nam 

Đông
0,18             0,19             0,07                    0,11                      

- Tuyến từ nhà ông Tùng đến nhà ông Khoa Điện Dương 0,13             0,14             0,06                    0,08                      

- Tuyến từ nhà ông Trung đến nhà bà Ký Điện Dương 0,20             0,21             0,09                    0,13                      

-
Tuyến từ nhà thờ tộc Nguyễn đến nhà ông 

Thanh
Điện Dương 0,70             0,75             0,30                    0,45                      

- Đường từ ĐT 609 đến ông Quảng Điện Phước 0,53             0,57             0,23                    0,34                      

- Đường từ ông Ba đến ông Cường Điện Phước 0,35             0,37             0,15                    0,22                      

-
Đường từ ngõ Đàng xuống giáp đường 

ngõ Xỵ ra kênh KN1

Điện Thắng 

Bắc
0,10             0,11             0,04                    0,06                      

-
Đường từ ngõ Lê Phỉ Châu đến ngõ 

Nguyễn Văn Bình (Thành)

Điện Thắng 

Bắc
0,15             0,16             0,06                    0,10                      
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Phạm vi, khối lượng thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chúKhu vực/tuyếnTT
Đơn vị 

tính

-
Đường từ nhà Dương Chúng đến Dương 

Tấn Tuấn
Điện Phương 0,30             0,32             0,13                    0,19                      

-
Đường từ nhà Lê Đức Hải đến Dương 

Tấn Phúc
Điện Phương 0,10             0,11             0,04                    0,06                      

-
Đường từ nhà Lê Quốc đến Nguyễn Hữu 

Bách
Điện Phương 0,10             0,11             0,04                    0,06                      

-
Đường từ nhà Dương Khai đến Nguyễn 

Nho Sinh
Điện Phương 0,06             0,06             0,03                    0,04                      

- Đường từ ĐH2 đến Phạm Vui Điện Phương 0,22             0,24             0,09                    0,14                      

-
Từ nhà văn hóa Ngân Hà đến Kênh Thanh 

Quýt
Điện Ngọc               1,20 1,29             0,51                    0,77                      

- Từ Ngõ Mãng đến ngõ Tư Điện Ngọc               0,07 0,07             0,03                    0,04                      

- Từ Nhà Thờ Trần Công đến Ngõ Tú Điện Thọ               0,61 0,65             0,26                    0,39                      

- Từ Nhà Phú đến Nhà Tuấn Điện Thọ               0,10 0,11             0,04                    0,06                      

- Từ Nhà Nhạn đến Nhà Mai Điện Thọ               0,15 0,16             0,06                    0,10                      

-
Từ giáp đường Trần Nhân Tông đến 

nhà thờ tộc Nguyễn Nho
Vĩnh Điện               0,49 0,52             0,21                    0,31                      
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

               8,40              12,39                      6,95                        7,44 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                            -                             -   

Cơ chế của tỉnh                8,40              12,39                      6,95                        7,44 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                     -                            -                             -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                            -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 8,40              12,39            6,95                    7,44                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 2,40              2,17              1,08                    1,08                      

1.2 Khu vực đồng bằng Km 2,40              2,17              1,08                    1,08                      

- Thôn Trung Sơn - Đường QL 14H Km  Duy Phú               0,40 0,36             0,25                    0,11                      

- Đường QL 14H - Ông Nguyễn Đình Hùng Km  Duy Sơn               0,40 0,36             0,25                    0,11                      

- Bà Đặng Thị Phú Ông Nguyễn Bốn Km  Duy Phước               0,40 0,36             0,14                    0,22                      

-
Đường từ nhà ông Nguyễn Khắc Bảy đến 

nhà bà Nguyễn Thị Thà thôn An Thành
Km  Duy Trung               0,40 0,36             0,14                    0,22                      

- Đường từ Phạm Phố - Lê Văn Quân Km  Duy Vinh               0,40 0,36             0,14                    0,22                      

- QL 14H- Gò Ngát Km  Duy Châu               0,40 0,36             0,14                    0,22                      

4 Nâng cấp mặt đường Km 15,30            12,71            6,00                    6,70                      

4.1 Đường trục xã Km 7,70              8,08              3,64                    4,44                      

Khu vực đồng bằng Km 7,70              8,08              3,64                    4,44                      

Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Chiều dài/

Số lượng  
 Tổng  Ngân sách tỉnh 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Duy Xuyên

Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện

TT

 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Ghi chú
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Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Chiều dài/

Số lượng  
 Tổng  Ngân sách tỉnh 

Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện

TT

 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Ghi chú

- Gò Cu - Xã Duy Tân Duy Phú 0,70             0,73             0,51                    0,22                      

- Ông Anh - Ông Hùng Duy Sơn 0,60             0,63             0,44                    0,19                      

Ông Hiệp - Bà Hóa Duy Thu 0,80             0,84             0,34                    0,50                      

- Cổng chào Đội 8 - Đường 23/8 Duy Phước 0,80             0,84             0,34                    0,50                      

- Cống Bàu Vân - Xã Duy Phước Duy Thành 0,60             0,63             0,25                    0,38                      

- Bà Hương - Ông Bảo Duy Trinh 0,70             0,73             0,29                    0,44                      

- Chín Cho - Ông Hiệp Duy Hòa 0,70             0,73             0,29                    0,44                      

- Chín Nguyên - Bà Ánh Duy Châu 0,80             0,84             0,34                    0,50                      

- Năm Lân - Bà Trúc Duy Tân 0,70             0,73             0,29                    0,44                      

- Phan Ánh - Bà Nguyên Duy Vinh 0,70             0,73             0,29                    0,44                      

- Ông Tiến - Ông Hùng Duy Trung 0,60             0,63             0,25                    0,38                      

4.2 Đường trục thôn Km 7,60              4,63              2,36                    2,27                      

Khu vực đồng bằng Km 7,60              4,63              2,36                    2,27                      

- Ông Phụng - Sân bay An Hòa Duy Phú 0,70             0,43             0,30                    0,13                      

- Nguyễn Hiệp - Lê Châu Duy Sơn 0,80             0,49             0,34                    0,15                      

- Đường ĐH5 - Ông Lê Trung Hai Duy Thành 0,70             0,43             0,30                    0,13                      

- Ông Trần Túy -  Miếu Xóm Duy Phước 0,60             0,37             0,15                    0,22                      

-
Đường từ nhà ông Lê Sinh đến nhà bà Lê 

Thị Ánh thôn Trung Đông
Duy Trung 0,80             0,49             0,19                    0,29                      

- Ông Chiến - Bà Nguyệt Duy Trinh 0,70             0,43             0,17                    0,26                      

- Ông Nhân - Ông Long Duy Hòa 0,70             0,43             0,17                    0,26                      

- LÂm Hùng - Bà Thi Duy Châu 0,60             0,37             0,26                    0,11                      

- NgÃ 4 đường ĐH - Tổ 12 Duy Thu 0,60             0,37             0,15                    0,22                      

- Bà Hạnh - Ông Hữu Duy Tân 0,70             0,43             0,17                    0,26                      
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Tên xã/Năm 

dự kiến hoặt 

đạt chuẩn 

NTM

 Chiều dài/

Số lượng  
 Tổng  Ngân sách tỉnh 

Khu vực/tuyến
Đơn vị 

tính
 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

Phạm vi, khối lượng thực 

hiện

TT

 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Ghi chú

- Anh Nguyên - Bà Thục Duy Vinh 0,70             0,43             0,17                    0,26                      

7 Xây dựng cầu mới Cái 6,00              10,23            5,87                    6,36                      

7.1 Đường trục xã Cái 4,00              8,23              3,87                    4,36                      

Khu vực miền núi Cái

Khu vực đồng bằng Cái 4,00              8,23              3,87                    4,36                      

-
 Đường ĐH6 - Sân bóng đá thôn Nhơn 

Bồi 
Duy Thành 1/10m 1,75             0,70                    1,05                      

- Đường QL 14H - Cây Xoài Duy Phú 1/11m 1,93             1,35                    0,58                      

-
Đường từ nhà ông Lê Láng đến nhà ông

Hồ Quyền thôn An Thành
Duy Trung 1/8m 1,40             0,56                    0,84                      

- QL 14H Gò Ngát Duy Châu 1/18m 3,15             1,26                    1,89                      

7.2 Đường trục thôn Cái 2,00              2,00              2,00                    2,00                      

Khu vực miền núi Cái

Khu vực đồng bằng Cái 2,00              2,00              2,00                    2,00                      

-  Thôn Hà Nhuận - Khu dân cư Cẩm Kim Duy Phước 1/9m 1,58             0,63                    0,95                      

-
Đường từ Dương Đức - Khương Trung

Cần
Duy Vinh 1/8m 1,40             0,56                    0,84                      
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             24,32          21,22                    8,93                      12,29 

Cơ chế của địa phương                   -                  -                          -                             -   

Cơ chế của tỉnh              24,32          21,22                    8,93                      12,29 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                6,58            5,28                    2,30                        2,98 

1 Bê tông hóa đường trục xã Km                3,21            3,09                    1,33                        1,76 

Khu vực đồng bằng Km                3,21            3,09                    1,33                        1,76 

- ĐX02 (Lê đi Liễu) Quế Thuận/2024               0,22           0,21                   0,08                       0,13 

- Tuyến Cả lý đi ĐH 16 Quế Hiệp/2022               0,15           0,14                   0,06                       0,09 

- Tuyến Ông Minh đi nhà Đội Quế Hiệp/2022               0,14           0,13                   0,05                       0,08 

- Tuyến cầu Khe Lớn đi Gò Bâng Quế Hiệp/2022               0,35           0,34                   0,13                       0,20 

- Tuyến Ông Thuyết đi ĐH 07 Quế Hiệp/2022               0,25           0,24                   0,10                       0,14 

- Tuyến Bà Xy đi Ông Hường Quế Hiệp/2022               0,20           0,19                   0,08                       0,12 

- Tuyến Ông Tình đi ông Tường Quế Hiệp/2022               0,14           0,13                   0,05                       0,08 

- Đường cổng chào thôn DLB đi tổ 4 Quế Minh/2023               1,44           1,39                   0,56                       0,83 

- Cầu Đình đi Khe Mốc Quế Phong/2024               0,32           0,31                   0,22                       0,09 

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km                1,38            0,90                    0,38                        0,52 

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Quế Sơn

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng            thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

TT Khu vực/tuyến

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  
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Ghi chú
Đơn vị 

tính
Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 

Phạm vi, khối lượng            thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

TT Khu vực/tuyến

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Khu vực đồng bằng Km                1,38            0,90                    0,38                        0,52 

- Ngỏ lại đi Quế Châu (t4) Quế Thuận/2024               0,24           0,16                   0,06                       0,09 

- Tuyến trường TH đi ông Tầm Quế Hiệp/2022               0,14           0,09                   0,04                       0,05 

- Tuyến Đồng Dầm đi ĐH 07 Quế Hiệp/2022               0,30           0,20                   0,08                       0,12 

- Tuyến ông Cường đi ông Tâm Quế Hiệp/2022               0,30           0,20                   0,08                       0,12 

- Tuyến ngõ Hòe - ngõ Năm Quế Minh/2023               0,29           0,19                   0,08                       0,11 

- Ngõ Thương - Đá Bạt Quế Phong/2024               0,11           0,07                   0,05                       0,02 

3 Bê tông hóa đường ngõ xóm Km                1,99            1,29                    0,59                        0,70 

Khu vực đồng bằng Km                1,99            1,29                    0,59                        0,70 

- Bảy Oai đi Ông Huệ Quế Thuận/2024               0,16           0,10                   0,04                       0,06 

- Tuyến trường TH đi ông Tầm Quế Hiệp/2022               0,14           0,09                   0,04                       0,05 

- Tuyến Đồng Dầm đi ĐH 07 Quế Hiệp/2022               0,30           0,20                   0,08                       0,12 

- Tuyến ông Cường đi ông Tâm Quế Hiệp/2022               0,30           0,20                   0,08                       0,12 

-
Tuyến đường ngõ Vàng - ngõ Nhỏ (tổ

20)
Quế Minh/2023               0,25           0,16                   0,07                       0,10 

- Tuyến ngõ Chiêm  - ngõ Tiên (tổ 16) Quế Minh/2023               0,39           0,25                   0,10                       0,15 

- Tuyến ngõ ĐH19- ngõ Lợi (tổ 9) Quế Minh/2023               0,08           0,05                   0,02                       0,03 

- Ngõ Phương - Đình làng An Long Quế Phong/2024               0,10           0,07                   0,05                       0,02 

- Ngõ Chơi - Ngõ Cả Dung Quế Phong/2024               0,13           0,08                   0,06                       0,03 

- Ngõ Tư Khuê - Ngõ Ba Xin Quế Phong/2024               0,14           0,09                   0,06                       0,03 
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Ghi chú
Đơn vị 

tính
Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 

Phạm vi, khối lượng            thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

TT Khu vực/tuyến

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                  -                          -                             -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 17,74            15,94         6,63                   9,30                      

1 Bê tông hóa mặt đường Km 6,30              6,07           2,68                   3,38                      

1.2 Khu vực đồng bằng Km 6,30              6,07           2,68                   3,38                      

-
Tuyến từ nhà ông 6 Liễn đến giáp

đường BT mộ Nguyễn Đắc
Quế Xuân 1 0,36                       0,34                   0,14                       0,21 

-
Tuyến từ nhà ông Nguyễn Mai Thảo

đến nhà ông Nguyễn Bảy
Quế Xuân 1 0,10                       0,10                   0,04                       0,06 

- Ngõ 3 nhà thờ nguyện đến ông Nhị Quế Xuân 2 0,45                       0,43                   0,17                       0,26 

-
Cầu Nam Sơn đến ngõ ông Thiện( Chùa

H.Mỹ)
Quế Xuân 2 0,75                       0,72                   0,29                       0,43 

- Từ ngõ Mai Thị Hiền đến Mai Thiết Quế Châu 0,36                       0,35                   0,14                       0,21 

- Ngõ ông Xuân đi nhà thờ Quế Mỹ 0,80                       0,77                   0,31                       0,46 

- Ngõ ông Đào đi ngõ ông Hồng Quế Mỹ 1,00                       0,96                   0,39                       0,58 

- Ba Một đi Ông Giàu Quế Thuận/2024 0,49                       0,47                   0,19                       0,28 

-
 Đường từ trung tâm xã đi Quế 

Minh(ĐT 611B-giáp xã Quế Minh))
Quế An /2023 1,10                       1,06                   0,42                       0,64 

- Ngõ Ba Tình - Nhà thờ Tộc Võ Đình Quế Phong/2024 0,20                       0,19                   0,13                       0,06 

- Ngõ Tĩnh - Ngõ Nhân Quế Phong/2024 0,30                       0,29                   0,20                       0,09 

- Ngõ Đẩu - Bia Chứng tích Gia Hội Quế Phong/2024 0,15                       0,14                   0,10                       0,04 

- Ngõ Ba Hãy - Ngõ Bảy Thảng Quế Phong/2024 0,24                       0,23                   0,16                       0,07 
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Ghi chú
Đơn vị 

tính
Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 

Phạm vi, khối lượng            thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

TT Khu vực/tuyến

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

4 Nâng cấp mặt đường Km 11,45            9,87           3,95                   5,92                      

4.1 Đường trục xã Km 5,15              5,77           2,31                   3,46                      

Khu vực miền núi Km

Khu vực đồng bằng Km 5,15              5,77           2,31                   3,46                      

-
Tuyến từ ĐH 14 đến 4 Đường đi KCN

Duy Trung
Quế Xuân 1 0,60                       0,67                   0,27                       0,40 

-
Đường ĐX từ ĐT 611 - Cầu Chìm(GĐ

1)
Quế Long 0,86                       0,96                   0,39                       0,58 

- Ngõ từ 9 Nông đến Đoàn Cử Quế Xuân 2 0,40                       0,45                   0,18                       0,27 

- Tuyến Hương An đi Đồng Tràm Tây Quế Phú 1,52                       1,70                   0,68                       1,02 

-
Tuyến đường: ĐH 12(Ngõ 6 Phận) đi

thôn 2B-giáp Quế Thuận
Quế Châu 0,60                       0,67                   0,27                       0,40 

- ĐX2.Quế Mỹ Quế Mỹ 0,10                       0,11                   0,04                       0,07 

- ĐX2 Quế Thuận/2024 0,17                       0,19                   0,08                       0,11 

- Tuyến ngõ Vinh - ngõ B Quế Minh/2023 0,40                       0,45                   0,18                       0,27 

- Ngõ Quyền Đi NVH thôn Châu Sơn Quế An /2023 0,50                       0,56                   0,22                       0,34 

4.2 Đường trục thôn Km 6,30              4,09           1,64                   2,46                      

Khu vực đồng bằng Km 6,30              4,09           1,64                   2,46                      

- Tuyến từ Miếu đến kênh Bàu Sau Quế Xuân 1 0,38                       0,24                   0,10                       0,15 

-
Tuyến từ nhà ông Nguyễn Mai Thảo

đến vườn ông Trương Bổ
Quế Xuân 1 0,15                       0,10                   0,04                       0,06 
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Ghi chú
Đơn vị 

tính
Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 

Phạm vi, khối lượng            thực 

hiện
 Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

TT Khu vực/tuyến

 Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách huyện, 

xã và nhân dân 

đối ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

-
Tuyến từ đường trục chính đến nhà

tưởng niệm
Quế Xuân 1 0,08                       0,05                   0,02                       0,03 

-
Tuyến từ ông Bâng đến sau nhà ông

Hiền
Quế Xuân 1 0,30                       0,20                   0,08                       0,12 

-
Tuyến từ ngõ ông Xuân Anh đến giáp

Duy Thành
Quế Xuân 1 0,19                       0,12                   0,05                       0,07 

- ĐT 611 - NVH thôn Lãnh An Quế Long 0,51                       0,33                   0,13                       0,20 

- Đường ĐT 611 đi ĐH 09 (Nà Cảng) Quế Long 0,38                       0,25                   0,10                       0,15 

- Ngõ 3 nhà thờ nguyện đến ông Nhị Quế Xuân 2 0,45                       0,29                   0,12                       0,18 

- Tuyến Đồng Tràm Tây đi Trà Đình I Quế Phú 0,12                       0,08                   0,03                       0,05 

- Tuyến QL 1A đi Hương Quế Trung Quế Phú 0,02                       0,01                   0,01                       0,01 

-
Tuyến đường: Từ Ngõ Bà Kề - Ngõ 4

Thiết- đi thôn 2C
Quế Châu 1,50                       0,98                   0,39                       0,59 

-
Tuyến đường: Ngõ 4 Chính – Nghĩa địa

thôn 1
Quế Châu 0,60                       0,39                   0,16                       0,23 

-
Tuyến đường: Ngõ 3 Vững- - Ngõ

Trương Phụng- 2C
Quế Châu 0,30                       0,20                   0,08                       0,12 

- Tiền Hiền đi Bà Tiến Quế Thuận/2024 0,15                       0,10                   0,04                       0,06 

- Tuyến đường ĐH19 đi Đặng Tư Quế Minh/2023 0,60                       0,39                   0,16                       0,23 

-
Tuyến ĐH11.QS-ngõ Nhựt(thôn

 Thắng Đông)
Quế An /2023 0,57                       0,37                   0,15                       0,22 
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             22,70              24,26                11,20                 13,06 

Cơ chế của địa phương                   -                     -                        -                         -   

Cơ chế của tỉnh              22,70              24,26                11,20                 13,06 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM              11,53                8,52                  4,73                   3,79 

1 Bê tông hóa đường trục xã Km                2,70                2,66                  1,86                   0,80 

Khu vực đồng bằng Km                2,70                2,66                  1,86                   0,80 

-
Tuyến ông Lê Tấn Hùng tổ 2 đi Hố Chùa 

Tổ 3 Hiền Lộc
Bình Lãnh/2022               0,35               0,34                  0,24                   0,10 

-
Tuyến cầu ông Cang Tổ 4 Hiền Lộc đi 

Hiền Phong.
Bình Lãnh/2022               0,45               0,44                  0,31                   0,13 

-
Tuyến Quốc lộ 14E đi giáp ĐH28 (Đồng 

Kè)
Bình Lãnh/2022               0,66               0,65                  0,45                   0,19 

-
Tuyến xóm Đồi tổ 11 đi Tổ 12 thôn Sơn 

Cẩm Nga.
Bình Lãnh/2022               0,45               0,44                  0,31                   0,13 

-
Tuyến Nguyễn Hoa đến Nhà ông Lê Văn 

Ba tổ 6 thôn Hiền Phong
Bình Lãnh/2022               0,45               0,44                  0,31                   0,13 

-
Tuyến Nguyễn Nhạn đến Phan Nam Tổ 8 

thôn Hiền Phong
Bình Lãnh/2022               0,35               0,34                  0,24                   0,10 

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km                2,33                1,55                  0,72                   0,83 

Khu vực đồng bằng Km                2,33                1,55                  0,72                   0,83 

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 
 Ngân sách 

tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Thăng Bình

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 
 Ngân sách 

tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-
Tuyến từ nhà ông Bùi Thuận đến nhà ông 

Nguyễn Văn Hiếu tổ 4 thôn Duy Hà
Bình Dương /2021               0,11               0,07                  0,03                   0,04 

-
Tuyến từ giáp bê tông tổ 12 đi đường Võ 

Chí Công
Bình Dương /2021               0,54               0,36                  0,14                   0,22 

-
Đường GTNT Lê Tấn Chi đến Phan Sỹ 

Quang tổ 5 thôn Hiền Phong
Bình Lãnh /2022               0,38               0,25                  0,17                   0,07 

-
Đường GTNT từ Gò Đình đi Nguyễn 

Được tổ 3 thôn Hiền Lộc
Bình Lãnh /2022               0,13               0,08                  0,06                   0,02 

-
Tuyến bê tông đi ông Năm, ông Anh tổ 2 

thôn Thái Đông
Bình Nam /2022               0,16               0,10                  0,04                   0,06 

-
Tuyến bê tông đi ông Quang tổ 2 thôn 

Vịnh Giang
Bình Nam /2022               0,12               0,08                  0,03                   0,05 

-
Tuyến bê tông đi ông Diệp, ông Quảng 

thôn Đông Tác
Bình Nam /2022               0,22               0,15                  0,06                   0,09 

-
Tuyến bê tông đi ông Diễm tổ 6 thôn 

Nghĩa Hòa
Bình Nam /2022               0,18               0,12                  0,05                   0,07 

-
Tuyến tổ 6 thôn Bình Quang ( Bưu điện đi 

nhà ông Tuệ )
Bình Quế /2022               0,32               0,22                  0,09                   0,13 

-

Tuyến tổ 14 thôn Bình Phụng ( Từ nhà 

ông Trương Thành đến nhà Bà Bùi Thị 

Phương)

Bình Nam /2022               0,18               0,12                  0,05                   0,07 

3 Bê tông hóa đường ngõ xóm Km                6,50                4,32                  2,15                   2,16 

Khu vực đồng bằng Km                6,50                4,32                  2,15                   2,16 
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 
 Ngân sách 

tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-
Tuyên ĐH 28 đi ông Nguyễn Liễu tổ 15 

thôn Nam Bình Sơn
Bình Lãnh/ 2022               0,25               0,17                  0,12                   0,05 

-
Tuyến ông Nguyễn Tấn Phước đi ông Thi 

Văn Nhựt tổ 14 Nam Bình Sơn
Bình Lãnh/ 2022               0,23               0,15                  0,11                   0,05 

-
Tuyến Quốc lộ 14E đi ngõ bà Phạm Thị 

Huyền tổ 17 Nam Bình Sơn
Bình Lãnh/ 2022               0,13               0,09                  0,06                   0,03 

-
Tuyến đường Bê tông tổ 19 thôn Bắc Bình 

Sơn đi ngõ nhà ông Nguyễn Vàng
Bình Lãnh/ 2022               0,17               0,11                  0,08                   0,03 

-
Tuyến đường Bê tông đi ngõ ông Nguyễn 

Tấn Liền tổ 19 thôn Bắc Bình Sơn
Bình Lãnh/ 2022               0,21               0,14                  0,10                   0,04 

- Tuyến Tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga Bình Lãnh/ 2022               0,32               0,21                  0,15                   0,06 

-
Tuyến ngõ nhà bà Võ Thị Nga đi ngõ ông 

Nguyễn Triều tổ 11 Sơn Cẩm Nga
Bình Lãnh/ 2022               0,28               0,19                  0,13                   0,06 

- Tuyến xóm Mới Tổ 3 Hiền Lộc Bình Lãnh/ 2022               0,41               0,27                  0,19                   0,08 

-
Tuyến tổ 3 thôn Bình Quang ( Từ Nhà ông 

Trần Long đi nhà ông Bùi Thanh Lựu )
Bình Quế /2022               0,15               0,10                  0,07                   0,03 

-
Tuyến tổ 18 thôn Bình Phụng ( Từ nhà 

ông Thái đi nhà ông Thuận )
Bình Quế /2022               0,19               0,13                  0,05                   0,08 

-
Tuyến tổ 1 thôn Bình Hội ( Từ quán bà 

Nhung đi giáp ĐH25 )
Bình Quế /2022               0,36               0,24                  0,10                   0,14 

-
Tuyến tổ 3 thôn Bình Quang ( Từ nhà ông 

Mục đi nhà ông Ngọc )
Bình Quế /2022               0,33               0,22                  0,09                   0,13 
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 
 Ngân sách 

tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-
Tuyến tổ 4 thôn Bình Quang ( Từ nhà ông 

Thoảng đi nhà bà Thể )
Bình Quế /2022               0,31               0,21                  0,08                   0,12 

-
Tuyến tổ 5 thôn Bình Quang ( Từ đường 

ĐH21 đến nhà ông Hùng)
Bình Quế /2022               0,26               0,17                  0,07                   0,10 

-
Tuyến tổ 7 thôn Bình Quang ( Từ nhà ông 

Nở đến nhà ông Tòa )
Bình Quế /2022               0,34               0,22                  0,09                   0,13 

-
Tuyến tổ 7 thôn Bình Quang ( Từ nhà ông 

Phạm Lai đến nhà ông Phạm Đào )
Bình Quế /2022               0,29               0,19                  0,08                   0,12 

-
Tuyến tổ 8 thôn Bình Quang ( Từ ĐH4 

đến nhà ông Phạm Chi )
Bình Quế /2022               0,31               0,21                  0,08                   0,12 

-
Tuyến tổ 9 thôn Bình Xá ( Từ đường ĐH4 

đến nhà ông Cảnh)
Bình Quế /2022               0,33               0,22                  0,09                   0,13 

-
Tuyến tổ 10 thôn Bình Xá ( Từ nhà ông 

Chè đi nhà ông Cự ) 
Bình Quế /2022               0,49               0,32                  0,13                   0,19 

-
Tuyến tổ 11 thôn Bình Xá ( Từ nhà ông Tư 

đi nhà ông Trực )
Bình Quế /2022               0,23               0,15                  0,06                   0,09 

-
Tuyến tổ 12 thôn Bình Xá ( Từ nhà bà Thi 

đến nhà ông Nhân )
Bình Quế /2022               0,33               0,22                  0,09                   0,13 

-
Tuyến tổ 16 thôn Bình Phụng ( Từ nhà 

ông Ngô Yến đi nhà ông Ngô Hương)
Bình Quế /2022               0,60               0,40                  0,16                   0,24 

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                     -                        -                         -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 11,17            15,74            6,47                 9,27                  

1 Bê tông hóa mặt đường Km 4,17              4,78              2,08                 2,70                  

1.2 Khu vực đồng bằng Km 4,17              4,78              2,08                 2,70                  
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 
 Ngân sách 

tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-
Tuyến từ ngõ ông Nguyễn Văn Tiến đến 

giáo trung đoàn 143, thôn Vĩnh Phú
Bình Trung/2021               0,18               0,21                  0,08                   0,12 

-
Tuyến từ nhà ông Trần Văn Thành- tổ 3 

thôn Vĩnh Phú
Bình Trung/2021               0,23               0,26                  0,11                   0,16 

-

Tuyến từ nhà bà Nguyễn Thị Hiến tổ 2 đến 

nhà ông huỳnh Ngọc Nhơn tổ 2 thôn Vĩnh 

Phú

Bình Trung/2021               0,19               0,22                  0,09                   0,13 

-
Tuyến từ nhà bà Trần Thị Thu – nhà 

Dương Toàn( tổ 6 thôn Quý Mỹ)
Bình Quý/2021               0,27               0,30                  0,12                   0,18 

-
 Tuyến từ nhà Dương Đình Hà – Nhà trần 

Sơn( tổ 6 thôn Quý Mỹ) 
Bình Quý/2021               0,14               0,16                  0,06                   0,10 

-
Tuyến từ nhà Ngô Nguyên – nhà nguyễn 

Được( tổ 5 thôn Quý Mỹ)
Bình Quý/2021               0,36               0,42                  0,17                   0,25 

-
 Tuyến Nhà Nguyễn Tấn Anh đi đường bê 

tông tổ 3 thôn Xuân Thái    

Bình Định 

Bắc/2021
              0,32               0,37                  0,15                   0,22 

-
Tuyến Nhà trương thị Hiền đi đường ĐH 

15 Bình Trị tổ 1 thôn Xuân Thái 

Bình Định 

Bắc/2021
              0,35               0,40                  0,16                   0,24 

-
Tuyến Nhà Lê cẩm Phú đi đường bê tông 

tổ 1 thôn Xuân An

Bình Định 

Bắc/2021
              0,43               0,49                  0,20                   0,30 

-
Từ giáp tuyến ĐH tổ 1 đến KDC tổ 1(nhà 

ông Nguyễn Tiến Tri) thôn Lạc Câu
Bình Dương/2021               0,20               0,22                  0,09                   0,13 

-

Từ đường bê tông liên xóm nhà Phan 

Công Để đến nhà Phan Văn Quảng thôn 

Lạc Câu

Bình Dương/2021               0,20               0,23                  0,09                   0,14 
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 
 Ngân sách 

tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-
Tuyến tổ 1 từ nhà Phan Đức Bé đến tổ 2 

nhà Phan Đức Rạng thôn Lạc Câu
Bình Dương/2021               0,21               0,23                  0,09                   0,14 

- Tuyến tổ 15 đi tổ 18 thôn Bình Phụng      Bình Quế/2021               0,60               0,69                  0,28                   0,41 

- Đường GTNT thôn Cao Ngạn: Bình Lãnh /2021               0,50               0,57                  0,40                   0,17 

5 Sửa chữa, mở rộng cầu Cái 3,00              2,77              1,11                 1,66                  

5.1 Đường trục xã Cái 1,00              1,60              0,64                 0,96                  

-
Cầu thoát qua kênh N16/ Tuyến ĐX6 B. 

Chánh
Bình Chánh 1,00             1,60             0,64                0,96                 

5.2 Đường trục thôn Cái 2,00              1,17              0,47                 0,70                  

- Cầu bà Chỉ (Tuyến tổ 2 thôn Xuân An) Bình Định Bắc 1,00                           0,58                  0,23                   0,35 C-1-400-5

-
Cầu Vũng Trảng (Suối ruột gà đi máy gạo 

3 Nguyên)
Bình Định Bắc 1,00                           0,58                  0,23                   0,35 C-1-400-5

6 Xây dựng cống hộp 1,00              0,84              0,34                 0,50                  

6.1 Đường trục xã Cái 1,00              0,84              0,34                 0,50                  

Khu vực miền núi Cái

Khu vực đồng bằng Cái 1,00              0,84              0,34                 0,50                  

-
Cầu Lùm trên Tuyến đường trung tâm xã 

đến thôn Thanh Ly 2 xã Bình Nguyên
Bình Nguyên 1,00                           0,84                  0,34                   0,50 C-3-300-7,5

7 Xây dựng cầu mới Cái 3,00              7,35              2,94                 4,41                  

7.1 Đường trục xã Cái 2,00              3,15              1,26                 1,89                  

Khu vực đồng bằng Cái 2,00              3,15              1,26                 1,89                  
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng 
 Ngân sách 

tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-

Cầu kênh N22 P/Ninh trên tuyến đường  

tổ 5 đi tổ 7, thôn Quý Thạnh 2 xã Bình 

Quý

Bình Quý  1/8m 1,40             0,56                0,84                 

-
Cầu khe Ba la trên Tuyến thôn Tịch Yên đi 

thôn Thái Đông  xã Bình Nam
Bình Nam  1/10m 1,75             0,70                1,05                 

7.2 Đường trục thôn Cái 1,00              4,20              1,68                 2,52                  

Khu vực đồng bằng Cái 1,00              4,20              1,68                 2,52                  

-
Cầu Gò Khang trên Tuyến tổ 13 thôn Bình 

Xá xã Bình Quế
Bình Quế 1/24m 4,20             1,68                2,52                 
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             36,94            19,79                    6,21                    13,57 

Cơ chế của địa phương              19,16              5,57                       -                        5,57 

Cơ chế của tỉnh              17,78            14,21                    6,21                      8,00 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                    -                         -                           -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                    -                         -                           -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 36,94            19,79          6,21                  13,57                  

1 Bê tông hóa mặt đường Km 1,20              1,19            0,48                  0,71                    

1.1 Khu vực miền núi Km

1.2 Khu vực đồng bằng Km 1,20              1,19            0,48                  0,71                    

- Tuyến đường ĐX1.T.Vinh
Tam Vinh/2025 

NTM nâng cao
              1,10 1,09            0,44                 0,66                   

- Đường trục thôn Tân Phú
Tam Phước/2022 

NTM Kiểu mẫu
              0,10 0,10            0,04                 0,06                   

2 Mở rộng nền đường Km 16,02            4,01            -                    4,01                    

2.1 Đường trục xã Km 7,00              1,75            -                    1,75                    

-
Tuyến ĐX2 ( Đoạn nhà SHVH thôn Trung 

Sơn đi nhà bà Phương) thôn Trung Sơn

Tam Lãnh/2024 

NTM Kiểu mẫu
              3,50             0,88 0,88                   

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Phú Ninh

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- Tuyến ĐX.T.Đại
Tam Đại/2025 

NTM nâng cao
              2,00             0,50 0,50                   

- Tuyến ĐX1.T.Đàn
Tam Đàn/2025 

NTM kiểu mẫu
              1,50             0,38 0,38                   

2.2 Đường trục thôn Km 9,02              2,26            -                    2,26                    

-
Tuyến từ nhà ông Lê Văn Quảng đi nhà 

bà Bùi Thị Sương

Tam An/2025 NTM 

kiểu mẫu
              0,32 0,08            0,08                   

-
Tuyến từ kênh N10A đoạn từ nhà ông 

Nguyễn Thanh đi Đập Lạnh

Tam An/2025 NTM 

kiểu mẫu
              0,63 0,16            0,16                   

-
Thôn Lộc Ninh: Tuyến từ cổng văn hóa 

đến nhà VH thôn cũ

Tam Thành/2025 

NTM kiểu mẫu
              0,27 0,07            0,07                   

-
Thôn Trường Lộc: Tuyến từ đường ĐH 5 

qua nhà đội 6 đến nhà đội

Tam Thành/2025 

NTM kiểu mẫu
              0,18 0,05            0,05                   

-
ĐX2 đi Xóm Núi thôn An Mỹ ( thôn Trung 

Sơn)

Tam  Lãnh/2024 

NTM nâng cao
              0,69 0,17            0,17                   

- Tuyến ĐX3 đi nhà ông Lực ( thôn An Mỹ)
Tam  Lãnh/2024 

NTM nâng cao
              0,79 0,20            0,20                   

-

Tuyến ĐH4 đi Thượng Bắc khớp nối ( 

Đoạn Thượng Bắc đi ĐH11) Thôn Phước 

Bắc

Tam  Lãnh/2024 

NTM nâng cao
              0,50 0,13            0,13                   

-
Trục thôn Long Khánh: Tuyến từ nhà bà 

Hoa đi nhà ông Lớp

Tam Đại/2025 

NTM nâng cao
              1,20 0,30            0,30                   

-
 Trục thôn Trung Đàn: Từ nhà ông Bạn 

đến cốc ba cây giáp Tam Thái

Tam Đại/2025 

NTM nâng cao
              1,00 0,25            0,25                   
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-
Trục thôn Bình Thạnh: Tuyến từ nhà ông 

Điền (ĐH11) ông Diệu

Tam Vinh/2025 

NTM nâng cao
              0,57 0,14            0,14                   

-
Trục thôn Tân Quý: Tuyến từ nhà ông 

Thuế - ngỏ ông Sơn

Tam Vinh/2025 

NTM nâng cao
              0,60 0,15            0,15                   

-
Trục thôn Tân Quý: Tuyến từ kênh chính 

phú ninh - Trương Văn Sơn

Tam Vinh/2025 

NTM nâng cao
              0,50 0,13            0,13                   

-
Trục thôn Dương Đàn: Tuyến từ ĐX1 đến 

đường ĐH 9

Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
              0,90 0,23            0,23                   

- Trục thôn Đàn Trung
Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
              0,52 0,13            0,13                   

- Trục thôn Kỳ Tân
Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
              0,35 0,09            0,09                   

3 Mở rộng mặt đường Km 3,14              1,57            -                    1,57                    

3.1 Đường trục xã Km 1,59              1,04            -                    1,04                    

- Tuyến ĐX2.T.Phước
Tam Phước/2022 

NTM kiểu mẫu
              0,42 0,28            0,28                   

-
 Tuyến ĐX1.T.Đàn (Đoạn từ nhà ông 

Dũng đến trại trẻ mồ côi) 
Tam Đàn               0,20 0,13            0,13                   

-
 Tuyến ĐX2.T.Đàn (Đoạn cống ông Ý đến 

ĐH6) 
Tam Đàn               0,50 0,33            0,33                   

-
 Tuyến ĐX1.T.Thái (giáp ĐH,8 đến trục 

thôn Khánh Thịnh) 

Tam Thái/2021 

NTM Kiểu mẫu
              0,47 0,31            0,31                   

3.2 Đường trục thôn Km 1,55              0,52            -                    0,52                    
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- Đường trục thôn Cẩm Khê
Tam Phước/2022 

NTM Kiểu mẫu
              0,10 0,03            0,03                   

-

Đường trục thôn An Thọ (tuyến đường từ 

Nhà thôn An Thọ đi nhà ông Lê Văn 

Quảng)

Tam An/2025 NTM 

Kiểu mẫu
              0,12 0,04            0,04                   

-
Thôn Lộc Ninh: Từ nhà văn hóa thôn củ 

đến Rộc Cẩm
Tam Thành               0,33 0,11            0,11                   

-
Thôn Trường Lộc: Tuyến từ nhà đội đến 

Gò đá
Tam Thành               0,26 0,09            0,09                   

-
Đường trục thôn Dương Đàn: Từ ĐX1 

đến giáp kênh chính

Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
              0,67 0,23            0,23                   

-
Trục thôn Phú Yên: Tuyến KDC Tây Yên 

cũ đến nhà ông Nguyễn Thiện 

Tam Đàn/2025 

NTM Kiểu mẫu
              0,07 0,02            0,02                   

4 Nâng cấp mặt đường Km 13,58            11,48          5,12                  6,36                    

4.1 Đường trục xã Km 4,92              5,68            2,58                  3,10                    

Khu vực đồng bằng Km 4,92              5,68            2,58                  3,10                    

-
 Tuyến ĐX.T.Lộc  (đoạn từ ĐH9 đến nhà 

bà Dương) 

Tam Lộc/2025 

NTM nâng cao
0,50             0,58            0,23                 0,35                   

- Tuyến ĐX2.TPhước
Tam Phước/2022 

NTM kiểu mẫu
0,13             0,15            0,06                 0,09                   

- Tuyến ĐX1.TAn
Tam An/2025 NTM 

Kiểu mẫu
0,17             0,20            0,08                 0,12                   

-
 Tuyến ĐX2.TLãnh ( đoạn nhà bà Phương 

đi Tiên Thọ) 

Tam  Lãnh/2024 

NTM nâng cao
0,88             1,02            0,71                 0,30                   
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- Tuyến ĐX.TĐại
Tam Đại/2025 

NTM nâng cao
2,00             2,31            0,92                 1,39                   

-
 Tuyến ĐX1.T.Đàn (đoạn từ trại trẻ mồ 

côi cũ đến đường ĐT 615) 

Tam Đàn/2025 

NTM kiểu mẫu
0,09             0,10            0,04                 0,06                   

-
 Tuyến ĐX1.TThái (từ đường trục thôn 

Khánh Thịnh đến kênh N4-7) 

Tam Thái/2021 

NTM Kiểu mẫu
1,00             1,16            0,46                 0,69                   

- Tuyến ĐX1.T.Dân: Đoạn cầu Vôi
Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
0,15             0,17            0,07                 0,10                   

4.2 Đường trục thôn Km 8,67              5,80            2,54                  3,26                    

Khu vực đồng bằng Km 8,67              5,80            2,54                  3,26                    

- Tuyến ĐH9 đi đập ông Vũ
Tam Lộc/2025 

NTM nâng cao
1,35             0,90            0,36                 0,54                   

-
Tuyến ĐT615 đi ĐH9  (đoạn từ ĐH9 đến 

nhà thờ công giáo)

Tam Lộc/2025 

NTM nâng cao
0,25             0,17            0,07                 0,10                   

- Đường trục thôn Xuân Điền
Tam Phước/2022 

NTM kiểu mẫu
0,40             0,27            0,11                 0,16                   

- Đường trục thôn Cẩm Khê
Tam Phước/2022 

NTM kiểu mẫu
0,37             0,25            0,10                 0,15                   

-
Đường trục thôn An Thọ  (Tuyến Từ ĐH5 

đến nhà ông Nguyễn Thanh)

Tam An/2025 NTM 

Kiểu mẫu
0,15             0,10            0,04                 0,06                   

-
 Đường trục thôn Khánh Mỹ: Tuyến từ 

chợ Tam Thành đến cổng Văn hóa

Tam Thành/2025 

NTM kiểu mẫu
0,76             0,51            0,20                 0,31                   

-
Đường trục thôn Lộc Ninh: Tuyến từ cổng 

văn hóa đến nhà VH thôn cũ

Tam Thành/2025 

NTM kiểu mẫu
0,17             0,11            0,05                 0,07                   
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-
Đường trục thôn Trường Lộc: Tuyến từ 

đường ĐH 5 qua nhà đội 6 đến nhà đội

Tam Thành/2025 

NTM kiểu mẫu
0,27             0,18            0,07                 0,11                   

-
ĐX1.T.Lãnh đi cầu ông Ân khớp nối ( 

Đoạn nhà ông Hoàng nhà bà Thiện)

Tam  Lãnh/2024 

NTM nâng cao
              0,41 0,28            0,19                 0,08                   

-
ĐX2.T.Lãnh đi Xóm Núi thôn An Mỹ ( 

thôn Trung Sơn)

Tam  Lãnh/2024 

NTM nâng cao
              0,69 0,46            0,32                 0,14                   

-
Trục thôn Phú Yên: Tuyến KDC Tây Yên 

cũ đến nhà ông Nguyễn Thiện 

Tam Đàn/2025 

NTM kiểu mẫu
0,40             0,27            0,11                 0,16                   

-
Trục thôn Khánh Thịnh: Tuyến từ QL40.B 

cây xăng Xuân Lan đến nhà Ông Anh

Tam Thái/2021 

NTM Kiểu mẫu
0,54             0,36            0,14                 0,22                   

-

Trục thôn Trường Mỹ: Tuyến từ nhà thôn 

củ Trường Mỹ đi qua cống chui cao tốc 

đến ông Hùng QL40.B

Tam Thái/2021 

NTM Kiểu mẫu
0,96             0,64            0,26                 0,39                   

-
Trục thôn Ngọc Tú: Tuyến từ QL40B đi 

Trà Thành

Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
0,85             0,57            0,23                 0,34                   

-
Trục thôn Kỳ Tân: Khớp nối tuyến đập Đá 

Dựng

Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
0,22             0,15            0,06                 0,09                   

-
Đường trục thôn Dương Đàn: Từ ĐX1 

đến giáp kênh chính

Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
0,35             0,23            0,09                 0,14                   

-
Trục thôn Khánh Tân: Tuyến từ nhà VH 

Khánh Tân (củ) đi nhà ông Sơn 

Tam Dân/2023 

NTM nâng cao
0,52             0,35            0,14                 0,21                   

6 Xây dựng cống hộp 3,00              1,55            0,62                  0,93                    

6.1 Đường trục xã Cái 1,00              0,66            0,26                  0,40                    

Khu vực miền núi Cái
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

Khu vực đồng bằng Cái 1,00              0,66            0,26                  0,40                    

-
 Cống hộp 03 cửa 3x3x3 Cầu Vôi - Đường 

ĐX1.TDân 
Tam Dân 1,00             0,66            0,26                 0,40                   C-3-300-5

6.2 Đường trục thôn Cái 2,00              0,89            0,36                  0,53                    

Khu vực miền núi Cái

Khu vực đồng bằng Cái 2,00              0,89            0,36                  0,53                    

- Đường trục thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước Tam Phước 1,00             0,37            0,15                 0,22                   C-1-300-5

- Đường trục thôn Xuân Định, xã Tam Đàn Tam Đàn 1,00             0,52            0,21                 0,31                   C-2-300-5
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(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9)

             32,59           29,18                  16,98                     12,20 

Cơ chế của địa phương                   -                   -                         -                            -   

Cơ chế của tỉnh              32,59           29,18                  16,98                     12,20 

I Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn NTM                   -                   -                         -                            -   

II Xây dựng mới đường đến thôn Km                   -                   -                         -                            -   

III Nâng cao chất lượng đường GTNT 32,59            29,18         16,98                12,20                   

1 Bê tông hóa mặt đường Km 15,63            15,49         10,49                5,00                     

1.2 Khu vực đồng bằng Km 15,63            15,49         10,49                5,00                     

- Tuyến Tân Lộc Ngọc Tam Tiến               1,20 1,19           0,48                 0,71                    

- Tuyến Nhà bà Việt đến nhà ông Chinh Tam Trà/2021 0,15             0,15           0,10                 0,04                    

- Tuyến Nhà bà Linh đến nhà ông Kiên Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

- Tuyến Nhà bà Mai đến nhà ông Kiện Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

- Tuyến Nhà ông Tôn đến nhà ông Khai Tam Trà/2021 0,12             0,12           0,08                 0,04                    

- Tuyến Nhà bà Linh đến nhà ông Thanh Tam Trà/2021 0,20             0,20           0,14                 0,06                    

- Tuyến Nhà ông Vị đến nhà ông Nhạn Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

- Tuyến Nhà ông Anh đến nhà ông Sơn Tam Trà/2021 0,17             0,17           0,12                 0,05                    

- Tuyến Nhà bà Hoa đến nhà ông Lam Tam Trà/2021 0,07             0,07           0,05                 0,02                    

- Tuyến Nhà ông Nhân đến nhà bà Kiều Tam Trà/2021 0,08             0,08           0,06                 0,02                    

- Tuyến Nhà bà Tình đến nhà ông Tiến Tam Trà/2021 0,08             0,08           0,06                 0,02                    

- Tuyến Nhà ông Bản đến nhà ông Ngộ Tam Trà/2021 0,09             0,09           0,06                 0,03                    

TỔNG CỘNG

Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN (GTNT) NĂM 2021

Đơn vị: Huyện Núi Thành

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

59



Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- Tuyến ĐH 8 đến nhà ông Long Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

- Tuyến Nhà bà Huệ đến nhà ông Hoàng Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

- Tuyến Nhà bà Bình đến nhà ông Thuận Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

-
Tuyến ĐT617 (nhà bà Bông) đến nhà bà 

Đức
Tam Trà/2021 0,25             0,25           0,17                 0,07                    

- Tuyến Nhà ông Kim đến nhà ông Nam Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

-
Tuyến ĐT617 (nhà ông Phụng) đến nhà 

ông Tửu
Tam Trà/2021 0,10             0,10           0,07                 0,03                    

- Võ Thị Qúy - Ông Tùng Tam Thạnh/2021 0,66             0,65           0,46                 0,20                    

- Bà Qúy - ông Tình Tam Thạnh/2021 0,21             0,20           0,14                 0,06                    

- Ông Tư - Ông Thành Tam Thạnh/2021               0,16 0,16           0,11                 0,05                    

- Ông Tri - ông Khai Tam Thạnh/2021 0,95             0,94           0,66                 0,28                    

- Ông Đồng - Bà Lân Tam Thạnh/2021               0,12 0,12           0,09                 0,04                    

-  Ông Nhân  - ông Hậu Tam Thạnh/2021               0,25 0,25           0,17                 0,07                    

- Ông Chi - ông Quơn Tam Thạnh/2021 0,25             0,25           0,17                 0,07                    

- Ông Hùng - Ông Tiến Tam Thạnh/2021 0,28             0,28           0,19                 0,08                    

- Ông Phương - ông Trương Tam Thạnh/2021 0,17             0,17           0,12                 0,05                    

- Ông Lợi - ông Hải Tam Thạnh/2021 0,25             0,25           0,17                 0,07                    

- Bà Một - Ông Bích Tam Thạnh/2021               0,60 0,59           0,42                 0,18                    

- Cầu Phú Hòa - ông Nghĩa Tam Thạnh/2021 0,20             0,20           0,14                 0,06                    

- Ngã 3 vườn ươm - ông Lân Tam Thạnh/2021 0,20             0,20           0,14                 0,06                    

- Ông Lính - Ông Thịnh Tam Thạnh/2021               0,14 0,13           0,09                 0,04                    

- Ông Nhàn - ông Mỹ Tam Thạnh/2021 0,21             0,21           0,15                 0,06                    

- Ông Luận - bê tông tổ 10 Tam Thạnh/2021 0,19             0,19           0,13                 0,06                    
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 

 Ngân sách 

huyện, xã và 

nhân dân đối 

ứng 

 Chiều dài/

Số lượng  

Ghi chú
Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- Vườn ươm cao su - ĐH3 Tam Thạnh/2021 0,72             0,71           0,50                 0,21                    

- Bà Nga - Ông Trữ Tam Thạnh/2021 0,15             0,15           0,10                 0,04                    

- Ông Khai - ông Thiện Tam Thạnh/2021 0,30             0,30           0,21                 0,09                    

- Ông Chương - ông Hòa Tam Thạnh/2021 0,21             0,21           0,14                 0,06                    

- Trường cấp 1 - ông Nhơn Tam Thạnh/2021 0,12             0,12           0,08                 0,04                    

- Bêtong trục xã- Bà Mai  Tam Thạnh/2021 0,12             0,12           0,08                 0,04                    

- Ông Thanh - Ông Trung tổ 10 Tam Thạnh/2021 0,12             0,12           0,09                 0,04                    

-

Tuyến từ Ngã 3 nhà ông cường thôn 

Thuận Yên Tây – Hết nhà ông Trịnh Đình 

Thơ thôn Mỹ Đông

Tam Sơn/2021               1,65 1,64           1,14                 0,49                    

-  Tuyến nhà ông Bốn - tuyến nhà ông Hạnh Tam Sơn/2021               0,60 0,59           0,42                 0,18                    

-
 Tuyến nhà ông Ba - Tuyến nhà ông 

Nguyễn Xuân Tâm
Tam Sơn/2021               0,15 0,15           0,10                 0,04                    

- Tuyến đường ĐH3- tuyến nhà ông Thanh Tam Sơn/2021               0,20 0,20           0,14                 0,06                    

- Tuyến cổng chào tổ - nhà ông Minh Tam Sơn/2021               0,20 0,20           0,14                 0,06                    

- Tuyến từ trại Cưa 7 Tiến – nhà ông Nhân Tam Sơn/2021               0,15 0,15           0,10                 0,04                    

- Tuyến từ nhà 5 Thôi – nhà bà Nhị Tam Sơn/2021               0,15 0,15           0,10                 0,04                    

- Tuyến từ nhà ông Thu – nhà ông Tri Tam Sơn/2021               0,14 0,14           0,10                 0,04                    

- Tuyến từ ngã 3 bến đò – nhà ông Lầu Tam Sơn/2021               0,80 0,79           0,55                 0,24                    

- Tuyến từ nhà ông Viên – nhà ông Hiệu Tam Sơn/2021               0,30 0,30           0,21                 0,09                    

- Tuyến từ đập chò – nhà ông Tân Tam Sơn/2021               0,35 0,35           0,24                 0,10                    

- Tuyến từ nhà ông Thứ - nhà ông Trường Tam Sơn/2021               0,20 0,20           0,14                 0,06                    

- Tuyến từ nhà ông Dũng – nhà ông Hùng Tam Sơn/2021               0,11 0,11           0,08                 0,03                    
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM
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Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

- Tuyến từ nhà ông Dũng – nhà ông Hóa Tam Sơn/2021               0,30 0,30           0,21                 0,09                    

- Tuyến từ nhà ông Mỹ - nhà ông Dũng Tam Sơn/2021               0,40 0,40           0,28                 0,12                    

- Tuyến từ nhà ông Hải -dốc cầu bà Nguyện Tam Sơn/2021 0,15             0,15           0,10                 0,04                    

4 Nâng cấp mặt đường Km 11,95            11,12         4,70                  6,43                     

4.1 Đường trục xã Km 6,49              7,47           3,24                  4,23                     

Khu vực đồng bằng Km 6,49              7,47           3,24                  4,23                     

- Thôn 10- Thôn 9 (Phú Bình)  Tam Xuân I 1,13             1,30           0,52                 0,78                    

-
Đoạn từ Quốc lộ 1A đến nhà Đỗ Quang 

Tám; đoạn từ ông An đến ông Tuấn
 Tam Xuân II 0,99             1,13           0,45                 0,68                    

- Quốc lô 1 - Sân bóng chuyền MS Tam Anh Nam 0,20             0,23           0,09                 0,14                    

- Quốc lộ 1 - nhà Ông Quế Tam Anh Nam 0,16             0,18           0,07                 0,11                    

- ĐX: QL 1A - ông Võ Tam Nghĩa 2,50             2,88           1,15                 1,73                    

- ĐX: QL 1A - Ông Chiến Tam Nghĩa 0,80             0,92           0,37                 0,55                    

-
 ĐX1 Tuyến từ Nhà văn hóa thôn Phú Quý 

3 đến Cầu Quang (giáp Tam Mỹ Tây) 
Tam Mỹ Đông 0,72             0,83           0,58                 0,25                    

4.2 Đường trục thôn Km 5,47              3,65           1,46                  2,19                     

Khu vực đồng bằng Km 5,47              3,65           1,46                  2,19                     

-
Tuyến từ nhà Huỳnh Đình Trí đến nhà 

Nguyễn Hữu Tiến
 Tam Xuân II 0,10             0,07           0,03                 0,04                    

-
Tuyến từ Quốc lộ 1A đến ngã ba nhà 

Nguyễn Tấn Xuân
 Tam Xuân II 0,21             0,14           0,06                 0,08                    

-
Tuyến từ nhà Bùi Văn Hoạch đến nhà Mai 

Hân
 Tam Xuân II 0,10             0,07           0,03                 0,04                    
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Phạm vi, khối lượng thực hiện  Kinh phí dự kiến (tỷ đồng) 

Tên xã/Năm dự 

kiến hoặt đạt 

chuẩn NTM

 Tổng  Ngân sách tỉnh 
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Đơn vị 

tính
Khu vực/tuyếnTT

-

Tuyến từ Quốc lộ 1A - nhà Châu Ngọc 

Diệp - nhà ông Chung - giáp kênh N6.6 

(Đoạn từ nhà Châu Ngọc Diệp đến nhà 

Nguyễn Đức Hiền)

 Tam Xuân II 0,24             0,16           0,06                 0,09                    

-
Tuyến An Đông - Bà Bầu (Đoạn từ giáp 

thôn Bà Bầu đến cống ông Duy)
 Tam Xuân II 0,52             0,34           0,14                 0,21                    

- Tuyến từ Kênh N4 đến Xóm Đảo  Tam Xuân II 0,76             0,51           0,20                 0,31                    

-
Tuyến từ nhà Nguyễn Văn Toản đến giáp 

Bích Ngô (dọc kênh N6)
 Tam Xuân II 0,59             0,39           0,16                 0,23                    

-
Tuyến từ nhà VH thôn Bích Ngô Đông 

(cũ) đến nhà ông Nguyễn Thanh Hùng
 Tam Xuân II 0,80             0,53           0,21                 0,32                    

- Đường Quốc Phòng - Nhà ông Nhân Tam Anh Bắc 0,80             0,53           0,21                 0,32                    

- Nhà ông Kim - Cầu ông Mè Tam Anh Bắc 0,15             0,10           0,04                 0,06                    

- Nhà bà Binh - Nhà văn hóa Tam Anh Bắc 0,71             0,47           0,19                 0,28                    

- Từ Quốc lộ 1A - Nhà văn hóa thôn Tam Anh Bắc 0,50             0,33           0,13                 0,20                    

6 Xây dựng cống hộp 4,00              1,51           1,06                  0,45                     

6.2 Đường trục thôn Cái 4,00              1,51           1,06                  0,45                     

Khu vực đồng bằng Cái 4,00              1,51           1,06                  0,45                     

-
Tuyến từ ngõ Ông Hoàng (PQ1) đến Ngõ 

Ông Phu (TT)
 Tam Mỹ Đông 1,00             0,38           0,26                 0,11                    C-1-300-5

- Đường bê tông - Ngõ Trung  Tam Mỹ Tây 1,00             0,38           0,26                 0,11                    C-1-300-5

- Võ Thị Qúy - Ông Tùng Tam Thạnh 1,00             0,38           0,26                 0,11                    C-1-300-5

- Bà Nga - Ông Trữ Tam Thạnh 1,00             0,38           0,26                 0,11                    C-1-300-5

7 Xây dựng cầu mới Cái 1,00              1,05           0,74                  0,32                     
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Khu vực/tuyếnTT

7.2 Đường trục thôn Cái 1,00              1,05           0,74                  0,32                     

Khu vực miền núi Cái

Khu vực đồng bằng Cái 1,00              1,05           0,74                  0,32                     

- Ông Dũng - Ô. Tuấn (TT) Tam Thạnh/2021 1/6m 1,05           0,74                 0,32                    
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